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Cuốn sách đặc biệt 
này kỷ niệm....
Ba cột mốc có ý nghĩa lớn giữa hai nước Tây Ban Nha và 

Việt Nam trong năm 2022: kỷ niệm 45 năm thiết lập quan 

hệ ngoại giao, 25 năm khai trương Đại sứ quán Tây Ban 

Nha tại Hà Nội và 5 năm kể từ khi LaLiga đến Việt Nam.



Pichichi thực ra là ai? Txuri-Urdin có nghĩa là gì? Tại sao người hâm mộ Atletico 

Madrid mang biệt danh Colchoneros? Nếu bạn từng đặt các câu hỏi kiểu như 

vậy trong đời, hoặc có những thắc mắc khác liên quan đến LaLiga, bạn chắc 

chắn đã lật đúng quyển sách!

Chào mừng bạn đến với ấn phẩm tập hợp tất cả những kiến thức liên quan 

đến 20 đội bóng đang thi đấu tại LaLiga. Đây cũng là cuốn sách mà bất kỳ ai 

yêu mến bóng đá Tây Ban Nha phải nằm lòng.

Ấn phẩm này bao gồm các con số thống kê, những giai thoại, danh hiệu, 

những trận đấu đáng nhớ và chân dung các huyền thoại bóng đá xứ bò tót. 

Bên cạnh đó, cuốn sách cũng đề cập đến khía cạnh ẩm thực và du lịch của 

đất nước Tây Ban Nha.

Cảm ơn sự hợp tác của TURESPAÑA trong cuốn sách đặc biệt này, để giúp 

người đọc hiểu thêm về du lịch và ẩm thực Tây Ban Nha. Thông qua việc tìm 

hiểu về những CLB hàng đầu Tây Ban Nha, bạn cũng có cơ hội tận hưởng sự 

đa dạng về văn hóa, hệ sinh thái và ẩm thực phong phú của Tây Ban Nha.

Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao các đội bóng lại phải ra sân thi đấu với những 

trang phục có màu sắc cố định? Các biệt danh của họ đến từ đâu? Những bí 

mật gì ẩn đằng sau các cánh cửa sân vận động? Chào mừng bạn đến với thế 

giới của LaLiga, nơi cung cấp tất cả những khía cạnh của giải đấu số 1 xứ bò 

tót. Cuốn sách này sẽ trở thành cẩm nang chính xác cho những người theo 

dõi giải đấu hay nhất hành tinh.



Mục lục nội dung
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Athletic Club thành lập năm  1898 20
FC Barcelona thành lập năm  1899 26
RCD Espanyol thành lập năm  1900 30
Real Madrid thành lập năm  1902 36
Atlético de Madrid thành lập năm  1903 40
Rayo Vallecano thành lập năm  1924 44
Sevilla FC thành lập năm  1905 50
Real Betis thành lập năm  1907 54
Real Sociedad thành lập năm  1909 60
Levante UD thành lập năm  1909 66
Valencia CF thành lập năm  1919 70
Cádiz CF thành lập năm  1910 76
RCD Mallorca thành lập năm  1916 82
CA Osasuna thành lập năm  1920 88
D. Alavés thành lập năm  1921 94
Elche CF thành lập năm  1923 100
Villarreal CF thành lập năm  1923 106
RC Celta thành lập năm  1923 112
Granada CF thành lập năm  1931 118
Getafe CF thành lập năm  1983 124
Từ điển bóng đá  130
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LaLiga là giải đấu
duy nhất có

5 CLB
chơi ở Champions 

League và

7 CLB 
chơi ở Champions 
League và Europa 
League cộng lại

41 CLB
20 clb  

22 clb*

*Bao gồm cả đội B Real Sociedad

 

nhà vô địch 
Champions League   

gần nhất đến từ Laliga

Hỗ trợ cho phát triển
bóng đá nữ

18 đội
tranh tài ở

Primera Iberdrola

Trận đấu Laliga
đầu tiên    

được tổ chức vào năm

1929

4 1

12th 
xếp hạng giá trị thương 

hiệu tại Tây Ban Nha 
  

(€1.568 tỷ)  

Tổng lượt xem trên
toàn cầu  

2.8 tỷ 
 

(mùa giải 2020/21)

LaLiga là giải đấu đầu tiên 
trên thế giới tạo ra cuộc thi 
dành cho người thiểu năng 

trí tuệ. 
 

LaLiga Genuine  
Santander  

41 đội 
tham dự

Quỹ LaLiga được
ra đời vào năm  

1993
 

để thúc đẩy tiến bộ xã hội 
thông qua thể chế, văn 

hóa và sáng kiến.

Các đội LaLiga thắng

16  
trong tổng số 

24 
danh hiệu cấp CLB 

gần nhất được trao ở 
châu Âu.

Giải thưởng Quả bóng 
vàng (Ballon d’Or) đều 

được trao cho cầu thủ thi 
đấu ở LaLiga trong 

11 cuộc bầu 
chọn gần nhất

Tổng số khán giả
vào sân (+2,89%) 

11,076,913 
(tính đến vòng đấu thứ 27 

của mùa giải 2019/20)

LaLiga qua từng con số 

Hơn 100  
cầu thủ LaLiga được triệu 

tập trong mỗi đợt tập 
trung của các Đội tuyển 

Quốc gia (ĐTQG)

Hơn  

140 triệu 
người theo dõi 

trên các nền tảng 
mạng xã hội, bao gồm

75 triệu 
fan trên Facebook

5 8trên
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Các nhà vô địch LaLiga
Real Madrid (34)

FC Barcelona (26)

Atlético de Madrid (11)

Athletic Club (8)

Valencia CF (6)

Real Sociedad (2)

RC Deportivo (1)

Sevilla FC (1)

Real Betis (1)

Những cầu thủ giành nhiều danh hiệu
Vua phá lưới nhất lịch sử 

Những cầu thủ ra sân nhiều nhất

Lionel Messi Telmo Zarra Alfredo Di Stefano  Quini Hugo Sánchez 

Andoni Zubizarreta Joaquín Sánchez Raúl González Eusebio Sacristán Francisco Buyo
* Kể từ tháng 8/ 2021

Ferenc Puskas Cristiano Ronaldo Jose Garate Isidro Langara

8

622

4

6

550579*

3

6

543

3

542

3

5 5
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Thật vinh dự cho tôi khi được gửi đến người hâm mộ bóng đá Việt Nam, lời mời và cơ hội tìm hiểu rõ 
hơn về La Liga, giải đấu đặc biệt trên thế giới. Chúng tôi đánh giá cao niềm đam mê cũng như những 
tài năng bóng đá mà đất nước Việt Nam đang sở hữu, và đó là lý do tại sao chúng tôi muốn đưa 
LaLiga và các đội bóng của giải đấu đến gần hơn với các bạn, thông qua các bí mật và giai thoại mà 
các bạn có thể lật giở ở những trang sau. 

Trái bóng LaLiga bắt đầu lăn cách đây 93 năm, vào năm 1929, khi trận đấu đầu tiên của giải đấu được 
diễn ra. Gần 100 năm sau, sự phấn khích và niềm đam mê với giải đấu vẫn không ngừng lớn lên, cho 
dù nhiều thứ đã thay đổi. Kể từ ngày đó, LaLiga đã vươn mình trở thành một thương hiệu toàn cầu, 
là công ty hàng đầu trên toàn thế giới trong lĩnh vực giải trí, cũng như đi tiên phong về công nghệ và 
đổi mới. 

LaLiga đang sử dụng công nghệ phát sóng tiên tiến nhất trên thế giới, giúp mỗi trận đấu trực tiếp trở 
thành một buổi trình diễn sống động và hấp dẫn. Với hơn 30 máy quay 4K tại mỗi trận đấu, đi kèm đồ 
họa 3D trực tiếp, chúng tôi tin rằng người hâm mộ giờ đây có thể đắm chìm và cảm thấy gần gũi hơn 
với các cầu thủ hơn bao giờ hết, bất kể họ đang xem từ nơi đâu. LaLiga cũng đã cống hiến hết mình để 
phát triển hơn nữa các hoạt động phát triển   bóng đá trẻ trên toàn thế giới. Trên thực tế, cho đến nay, 
chúng tôi đã đào tạo hơn 20.000 huấn luyện viên và hơn 175.000 cầu thủ trẻ tại hơn 40 quốc gia và tự 
hào thông báo rằng chúng tôi sẽ mở Học viện bóng đá LaLiga tại Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 
nay. Và, bởi vì mong muốn hỗ trợ ngành công nghiệp thể thao quốc tế một cách toàn diện, chúng tôi 

cũng đã ra mắt Trường Kinh tế LaLiga, một chương trình giảng dạy MBA 
với định hướng toàn cầu, để phát triển chuyên ngành kinh doanh thể thao 

trên khắp thế giới, ngoài ra chúng tôi cũng có LaLiga Tech, một công ty 
hàng đầu thế giới về cung cấp các giải pháp công nghệ cho nhiều giải 

đấu và các Liên đoàn Bóng đá. 

Những yếu tố này giúp LaLiga trở thành thương hiệu toàn cầu với 
hơn 150 triệu người theo dõi trên thế giới và tổng số khán giả theo 
dõi qua truyền hình hàng năm lên đến 2,7 tỷ. Tuy nhiên, bởi vì người 
hâm mộ chính là điều quan trọng nhất đối với LaLiga, chúng tôi muốn 

làm nhiều hơn nữa để có thể gần gũi hơn với các cổ động viên trên 
toàn thế giới, và vì vậy, vào năm 2016, chúng tôi đã bắt đầu kế hoạch 

quốc tế hóa giải đấu, dự án đầy tham vọng nhất trong lĩnh vực thể 
thao, được gọi là Mạng lưới LaLiga toàn cầu, trong đó chúng tôi 

cử đại diện của giải đấu đến với hơn 44 quốc gia khác nhau 
nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ, thấu hiểu khán giả 
và hỗ trợ sự phát triển bóng đá ở mỗi quốc gia. 

Và vì thế, LaLiga bắt đầu hiện diện tại Việt Nam vào năm 
2017 với sự góp mặt của Brian Wright Vias, người đã nỗ 

lực để tăng cường mối quan hệ giữa hai quốc gia 
về bóng đá, con người và văn hóa. Trong 5 năm 
qua, chúng tôi đạt được nhiều bước tiến và luôn 
nhận thức được một cách sâu sắc niềm đam 
mê, tài năng và cơ hội được hiện diện tại Việt 
Nam, và vì thế tất cả mới chỉ là bước khởi đầu.
 

Javier Tebas
Chủ tịch Laliga

Lá thư gửi những người hâm mộ 
bóng đá Việt Nam từ chủ tịch 
LaLiga, Javier Tebas

CHÀO MỪNG ĐẾN
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Lá thư gửi người dân và các tổ 
chức Việt Nam từ Đại sứ Tây Ban 
Nha tại Việt Nam, Pilar Méndez 
Jiménez

Khi tôi viết những dòng này, cả nước Việt Nam đang hân hoan vui mừng trước dấu mốc lịch sử 
khi đội tuyển bóng đá nữ quốc gia lần đầu tiên lọt vào vòng chung kết bóng đá nữ thế giới FIFA 
World Cup 2023. Thành tích này của các nữ vận động viên Việt Nam cũng chính là của LaLiga 
tại Việt Nam: đúng vào dịp kỷ niệm LaLiga 5 năm Việt Nam, Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Hà Nôi 
chúng tôi tự hào rằng trong suốt thời gian này LaLiga đã rất sáng suốt khi quan tâm đến tiềm 
năng to lớn của bóng đá nữ Việt Nam. Quyết định này không chỉ thể hiện các giá trị của nguyên 
tắc bình đẳng về cơ hội mà Tây Ban Nha đang đi đầu, với tư cách là một trong sáu quốc gia trên 
thế giới có Chính sách Đối ngoại Nữ quyền, mà đó còn là minh chứng cho thấy khả năng nhìn 
xa trông rộng của LaLiga Tây Ban Nha trong việc đặt niềm tin vào châu Á và đặc biệt hơn là Việt 
Nam và bóng đá nữ Việt Nam. Có lẽ không phải ngẫu nhiên mà đội tuyển nữ Việt Nam chọn Tây 
Ban Nha làm địa điểm tập huấn để chuẩn bị cho thời khắc lịch sử quan trọng, giống như đội 
tuyển futsal nam của họ cũng đã có lựa chọn tương tự cách đây vài tháng.

Tất cả những điều đó cho thấy sự hợp lực tích cực mà Tây Ban Nha và Việt Nam đang cùng nhau 
xây dựng trong lĩnh vực thể thao. Và chỉ 5 năm sau khi LaLiga có mặt tại Việt Nam, ngày càng 
có nhiều người hâm mộ bóng đá Tây Ban Nha tại quốc gia này. Do vậy, từ năm ngoái chúng tôi 
nhận thấy rằng Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Việt Nam và LaLiga cần bắt đầu hợp tác biên soạn 
cuốn sổ tay thuật ngữ bóng đá Tây Ban Nha-Việt Nam đầu tiên. Tất cả người hâm mộ LaLiga 
có thể tải xuống miễn phí cuốn sổ tay này từ trang web của Đại sứ quán Tây Ban Nha, 
cũng như xem tại cuốn sách kỷ niệm này.  

Trong năm 2022, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp để thúc đẩy sự xuất sắc 
trong thể thao như một giá trị quốc tế gắn kết các quốc gia, với việc giới 
thiệu ấn bản đặc biệt của cuốn sổ tay hướng dẫn du lịch-thể thao với tựa 
đề “Chào mừng đến với LaLiga, chào mừng đến với Tây Ban Nha”. Chúng 
tôi hy vọng các bạn sẽ thích ấn phẩm này và hy vọng đây sẽ là cuốn 
sổ tay hữu ích cho tất cả các bạn Việt Nam muốn đến thăm Tây Ban 
Nha sau đại dịch, muốn tận hưởng không chỉ những trải nghiệm thể 
thao tuyệt vời nhất với bóng đá Tây Ban Nha mà còn muốn có những 
trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và thiên nhiên đặc biệt khác, mà trong 
những lĩnh vực này thì Tây Ban Nha là một chủ nhà tuyệt vời. Chúng 
tôi cũng hy vọng cộng đồng người Tây Ban Nha đang sinh sống tại 
Việt Nam tiếp tục mang theo màu cờ sắc áo của các câu lạc bộ 
quê nhà cũng như của đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha, sẽ tận 
hưởng và chia sẻ điều đó với các bạn Việt Nam. 

Trong năm 2022 này, chúng tôi sẽ kết hợp tổ chức một 
“hattrick” sự kiện, kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại 
giao giữa hai nước, 25 năm mở cửa Đại sứ quán Tây Ban 
Nha tại Hà Nội và 5 năm LaLiga có mặt tại Việt Nam. 
Chúng tôi hy vọng rằng cuốn sổ tay đặc biệt này sẽ mở 
ra cánh cửa đón chào các bạn Việt Nam đến với Tây Ban 
Nha và đến với các câu lạc bộ xuất sắc của chúng tôi.

Pilar Méndez Jiménez
Đại sứ Tây Ban Nha tại Việt Nam

CHÀO MỪNG ĐẾN
TÂY BAN NHA
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Thống kê về Laliga tại Việt Nam

Khán giả chia theo giới tính

Số lượng người theo dõi

Tình yêu bóng đá

Thu nhập . .

Độ tuổi

31%69%

41m18m

84% 44%

27%

35%
36%

4%10%

25%
34%27%

LOW MED

16-24 16-24 16-24 16-24 16-24

HIGH
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5tại Việt Nam
NĂM
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Tầm nhìn 
mang chúng 
tôi đến đây

Câu chuyện về 5 năm đầu tiên của LaLiga tại Việt Nam 
bắt đầu với một tầm nhìn xuất phát từ Chủ tịch giải đấu, 
Javier Tebas, người tiên phong trong ngành công nghiệp 
thể thao. Một ý tưởng thoạt trông có vẻ rõ ràng nhưng 
để thực hiện nó không hề đơn giản. Và cũng chưa ai 
từng thử làm điều đó: Để tạo ra sợi dây liên kết bền chặt 
với người hâm mộ của LaLiga trên toàn thế giới, trước 
tiên chúng tôi phải hiểu, khiến họ hài lòng và trở thành 
một phần văn hóa địa phương. Chúng tôi phải tạo ra 
sự gắn kết với cộng đồng bóng đá và nền kinh tế địa 
phương, hỗ trợ họ từ bên trong. Ở một khía cạnh nào 
đó, chúng tôi phải biến LaLiga trở thành một thương 
hiệu mang màu sắc địa phương, một thương hiệu Việt 
Nam.
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LaLiga đến 
Việt Nam vào 
(Mùa hè 2017)

LaLiga hân hạnh đến Việt Nam vào mùa hè năm 2017, với 
mục tiêu tạo ra sợi dây kết nối đến người hâm mộ. Chúng 
tôi biết rằng có hàng triệu người hâm mộ ở Việt Nam xem 
các trận đấu LaLiga trên TV, nhưng dù vậy, chúng tôi không 
bao giờ tưởng tượng ra được sự phản hồi và niềm đam 
mê đáng kinh ngạc mà những người hâm mộ Việt Nam đã 
dành cho chúng tôi. Chúng tôi chỉ mất một thời gian ngắn 
để học tiếng Việt. Người Tây Ban Nha và người Việt Nam 
chia sẻ nhiều điểm chung về phẩm chất, một trong số đó 
là cách người dân hai nước tận hưởng và tôn vinh những 
giá trị cao đẹp của bóng đá. Một khía cạnh khác mà chúng 
tôi cũng muốn nói đến đó là cách các người dân hai nước 
chơi bóng. Người Tây Bạn Nha và Việt Nam đều chơi bóng 
không dựa nhiều vào thể hình cao lớn mà tận dụng sự 
khéo léo để đánh bại đối thủ. Và vì thế, chúng tôi hy vọng 
những sự tương đồng này có thể giúp thương hiệu của 
LaLiga phát triển mạnh mẽ hơn nữa tại Việt Nam.
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LaLiga làm
những gì
tại Việt Nam?

Có thể hiểu được tại sao chúng tôi thường xuyên nhận được 
những câu hỏi kiểu như vậy và may mắn thay câu trả lời là 
rất dài. Nói một cách ngắn gọn chúng tôi muốn giao lưu với 
người hâm mộ Việt Nam, các thương hiệu và những đơn vị 
quan tâm hoặc muốn tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Tây Ban Nha.

Nói cách khác, chúng tôi muốn làm những thứ liên quan đến 
bóng đá và tạo ra giá trị cho Việt Nam. Chúng tôi cố gắng 
hỗ trợ và phát triển nền công nghiệp bóng đá của Việt Nam, 
cũng như chia sẻ kinh nghiệm của LaLiga, một đơn vị với hơn 
90 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

Tất nhiên mục tiêu chiến lược của chúng tôi vẫn là tăng 
lượng người xem truyền hình các trận đấu LaLiga. Nhưng, 
điều thú vị là chúng tôi đã chọn cách có thể tạo ra nhiều giá 
trị tốt đẹp khác đi kèm, chứ không chỉ đơn thuần tăng lượng 
người xem giải đấu.
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Những hoạt động tiêu biểu
của LaLiga tại Việt Nam 
(có thể chưa phải là tất cả)

Duy trì sự hiện diện lâu dài tại Việt Nam

Mở một học viện bóng đá

Tổ chức các giải bóng đá trẻ

Đầu tư vào bóng đá nữ Việt Nam

Mang các huyền thoại LaLiga đến Việt Nam

Tổ chức các sự kiện và hoạt động xem bóng đá 
trực tiếp cho người hâm mộ

Tham gia vào các hoạt động xã hội và giúp đỡ 
cộng đồng

Tổ chức các sự kiện ẩm thực Tây Ban Nha với sự 
góp mặt của những đầu bếp đẳng cấp Michelin.

Tổ chức các hội thảo nghiên cứu và khóa học về 
Kinh doanh Thể Thao

Mang người hâm mộ, nhà báo và các người nổi 
tiếng Việt Nam đến Tây Ban Nha để trải nghiệm 
bầu không khí LaLiga

Mang cầu thủ Việt Nam (và đội bóng) đến tập 
luyện ở Tây Ban Nha 

Mang CLB LaLiga đến du đấu ở Việt Nam

Mở nhà hàng và quán bar của LaLiga tại
Việt Nam

Tổ chức các sự kiện thể thao và giải đấu không 
liên quan đến bóng đá

Làm cầu nối để các đội V League 1 có thể liên 
kết với những CLB LaLiga

Giúp các cử nhân lấy bằng Thạc sĩ về Kinh 
doanh Thể thao thông qua trường học kinh 
doanh của LaLiga

Tổ chức các giải đấu, sự kiện giải trí

LaLiga Tech: Mang đến Việt Nam những Công 
nghệ thể thao tiên tiến nhất

LaLiga Trophy Tours và những buổi trình diễn 
đa dạng giúp tương tác với người hâm mộ

Các sự kiện Thể thao Điện tử (eSports) với các 
đối tác của chúng tôi như EA Sports/FIFA Online 
4.

Ký kết thỏa thuận tài trợ với các công ty hàng 
đầu Việt Nam, những đơn vị đang muốn tận 
dụng sức mạnh thương hiệu độc quyền từ 
LaLiga, như một phần trong chiến lược phát 
triển của họ. 
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Tài sản thương 
hiệu của LaLiga

Đại sứ Laliga
Các huyền thoại LaLiga từ khắp nơi trên thế giới tham gia 
những sự kiện hoặc giao lưu.

Tương tác với cầu thủ
Những ngôi sao đang thi đấu tại LaLiga sẽ giao lưu, trả 
lời phỏng vấn độc quyền và tương tác trực tiếp với người 
hâm mộ.

Trải nghiệmLaliga
Chúng tôi sẽ mang đến cho khách hàng
những trải nghiệm hậu trường LaLiga ngay
tại Tây Ban Nha mà Tiền-không-thể-mua-được. 

Đồng hành cùng những thương hiệu Việt Nam, chúng tôi có thể tận dụng giá trị của mình 
và mang đến trải nghiệm tuyệt vời cho khách hàng người Việt của các đối tác. Dưới đây 
chỉ là một vài ví dụ. Mỗi gói tài trợ đều được tùy chỉnh để đáp ứng nhu cầu của khách 
hàng.
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Không gian dành 
cho quảng cáo
Sử dụng công nghệ phủ DBR, chúng tôi có thể đưa thương 
hiệu của bạn đến hơn 350 triệu người hâm mộ xem LaLiga 
ở châu Á.

Sự kiện
Laliga

Quyền IP

Gói thương mại 
trên truyền hình

Sản phẩm 
hàng hóa

Thương hiệu của khách hàng sẽ xuất hiện trong 
tất cả các sự kiện của LaLiga tại Việt Nam cũng 
như các hoạt động bên lề khác.

Quyền sử dụng biểu tượng (logo) của LaLiga, 
20 biểu tượng CLB LaLiga và hình ảnh các 
ngôi sao đang chơi tại giải đấu để phục vụ 
cho hoạt động tiếp thị, truyền thông hay 
quảng bá sản phẩm.

Quyền sử dụng tối đa 25 cảnh quay trùng khớp 
để phát một TVC cho màn hình vô tuyến, triển 
lãm thương mại hoặc POS; hoặc lên đến 10’’ cho 
quảng cáo kỹ thuật số.

Sử dụng những sản phẩm độc quyền của 
LaLiga cho mục đích quảng cáo hoặc tạo ra các 
sản phẩm hợp tác thương hiệu.
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Athletic Club

Thành lập năm 1898

Áo đấu

Thành phố: Bilbao

Mùa giải góp mặt tại 
LaLiga Santander: 91

Sân vận động:  
San Mamés 

- 
Sức chứa:  

53,331 chỗ ngồi
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Danh hiệu
 8 chức vô địch LaLiga Santander

23 Cúp Nhà vua
3 Siêu cúp Tây Ban Nha

2 lần á quân Europa League
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Athletic là một trong ba CLB chơi mọi mùa 
giải ở hạng đấu cao nhất của bóng đá Tây 
Ban Nha và trở thành đội đầu tiên được phép 
giữ cúp LaLiga. Trong suốt mùa giải 1929/30, 
họ bất bại và giành chức vô địch giải đấu. 
Athletic cũng giữ kỷ lục là đội có chiến thắng 
đậm nhất trong lịch sử LaLiga khi từng vượt 
qua Barcelona 12-1 trong một trận đấu ở 
mùa giải 1930/31.

Athletic Club
“Một câu lạc bộ độc đáo trong thế giới bóng đá”
Được minh chứng rõ nhất qua việc họ tham gia vào quá trình thành lập Được minh chứng rõ nhất qua việc họ tham gia vào quá trình thành lập 
Atlético de Madrid, và nổi tiếng với danh xưng ‘vua đấu cúp’.Atlético de Madrid, và nổi tiếng với danh xưng ‘vua đấu cúp’.

Ngày nay, Los Leones (‘Những chú sư tử’) gầy dựng thành công nhờ điểm Ngày nay, Los Leones (‘Những chú sư tử’) gầy dựng thành công nhờ điểm 
tựa San Mamés, sân bóng mang tính biểu tượng và luôn mang đến sự tựa San Mamés, sân bóng mang tính biểu tượng và luôn mang đến sự 
đáng sợ cho các đối thủ.đáng sợ cho các đối thủ.

Sân nhà San Mames
của Athletic 
từng được bầu chọn là 
Công trình Thể Thao
của năm 2015

LỊCH SỬ 
Dạo quanh lịch sử 
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Athletic Club  thành lập năm 1898

TRUYỀN THỐNG  
Vinh danh
những người vĩ đại

Từ năm 2015, Athletic đã đưa giải 
thưởng ‘Thành tựu trọn đời’ để vinh 
danh những cầu thủ dành toàn bộ 
sự nghiệp thi đấu cho CLB cũng như 
là đại diện cho các giá trị tiêu biểu 
của đội bóng, bao gồm sự trung 
thành, cam kết và tôn trọng. Những 
mẫu cầu thủ kiểu như Carles Puyol 
và Paolo Maldini. 

Nhưng không chỉ Athletic tự hào 
với truyền thông và lịch sử của họ. 
Pichichi, giải thưởng dành cho Vua 
phá lưới LaLiga mỗi mùa, được đặt 
theo tên một trong những cầu thủ 
vĩ đại nhất lịch sử Athletic. Đó là tiền 
đạo: Rafael ‘Pichichi’ Moreno, người 
có bức tượng bán thân được đặt 
bên ngoài sân San Mamés. Theo 
truyền thống, các đội khách thường 
đặt một vòng hoa bên bức tượng 
trước khi chơi trận đầu tiên của họ 
tại sân San Mamés.

Kể từ năm 1911, CLB chỉ sử dụng những 
cầu thủ có gốc Basque hoặc những 
người được đào tạo trong vùng.

HUYỀN THOẠI

Tiếng gầm của 
‘Nhà thờ lớn’

KỶ NIỆM

Màn ăn mừng trên dòng sông cùng Gabarra

Sân vận động của CLB được 
xây dựng bên cạnh đền thờ San 
Mamés, một vị thánh vào thế kỷ 
thứ 3 nổi tiếng với việc thuần 
hóa một bầy sư tử có ý định ăn 
thịt mình. Truyền thuyết này, 
cùng với lòng dũng cảm thường 
được thể hiện bởi các cầu thủ 
Athletic, khiến họ có biệt danh 
“Những chú sư tử”.

Trong khi các đội khác thường ăn mừng chức vô địch bằng việc diễu hành trên xe 
buýt mui trần quanh thành phố, thì người Athletic chèo gabarra, một chiến sà lan 
mang tính biểu tượng, trên dòng sông chảy qua thành phố Bilbao.
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Thành phố Bilbao ngày nay nổi bật với kiến 
trúc đột phá được tạo ra bởi những kiến trúc 
sư uy tín. Thành phố thừa hưởng sự độc đáo 
từ việc kết hợp phong cách xây dựng hiện 
đại, xen lẫn những thiết kế truyền thống từ 
các khu phố cổ

Thành phố: 
Bilbao
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Một chuyến thăm đến thành phố nằm ở phía 
bắc Tây Ban Nha này có thể bắt đầu từ Bảo tàng Bảo tàng 
GuggenheimGuggenheim của Frank Gehry. Bên trong, bảo 
tàng này chứa đựng hầu hết các bộ sưu tập 
quan trọng của nghệ thuật đương đại New York 
và Venice. Bilbao cũng là nơi tọa lạc của một 
bảo tàng nghệ thuật quan trọng khác: Đó là 
Bảo tàng mỹ thuậtBảo tàng mỹ thuật.

Thành phố sở hữu nhiều cảnh quan giúp tạo 
ra một hình ảnh đột phá, giàu trí tưởng tượng 
tiêu biểu như Trung tâm Hội nghị Euskalduna, Trung tâm Hội nghị Euskalduna, 
các ga tàu điện ngầm của Norman Foster, tòa các ga tàu điện ngầm của Norman Foster, tòa 
tháp Isozaki và Pelli, cây cầu Zubizuritháp Isozaki và Pelli, cây cầu Zubizuri được thiết 
kế bởi Calatrava hoặc trung tâm văn hóa  La La 
AlhóndigaAlhóndiga của Philippe Starck, được xây dựng 
trên một hầm rượu cũ.

Bilbao cũng là một 
thành phố xanh, với 
những công viên 
như Doña Casilda de Doña Casilda de 
IturrizarIturrizar, bao quanh 
bằng những ngọn đồi 
(khách du lịch có thể 
đi bằng xe cáp treo cáp treo 
ArtxandaArtxanda, một lựa chọn 
tuyệt vời để bạn có 
thể nhắm nhìn thành 
phố Bilbao qua góc 
nhìn của loài chim. 
Cửa sông là một biểu 
tượng khác mang tính 
tái sinh của Bilbao. Bạn 
có thể nhìn cảnh chèo 
thuyền trên mặt nước, 
hoặc đi thuyền đến cây 
cầu Hanging Bridge of Hanging Bridge of 
PortugaletePortugalete, một di sản 
thế giới.

Plaza NuevaPlaza Nueva và các con phố 
xung quanh nó là nơi tọa lạc 
của những quán bar nhộn 
nhịp, chuyên phục vụ món 
pintxospintxos (thịt xiên) nổi tiếng của 
vùng đất. Tại đây, những người 
sành ăn có thể ngồi trong quán 
bar ồn ào, đến những tiệm ăn 
truyền thống gia đình hay chọn 
những nhà hàng sang trọng 
với đầu bếp uy tín. Du khách 
cũng có cơ hội đến thăm chợ chợ 
La Ribera La Ribera xinh đẹp, nơi họ có 
thể tìm thấy từ các sản phẩm 
tươi sống, vài món pintxos, 
rượu Txakoli đến các buổi trình 
diễn nhạc sống.

Mặt khác, không thể hình dung Bilbao mà không có những khu phố cổ 
đặc trưng, tồn tại hơn 700 năm lịch sử. Sẽ là một vinh dự khi dạo quanh 
“đường số 7”“đường số 7” nổi tiếng và khám phá các địa điểm như Nhà thờNhà thờ hoặc nhà 
hát trang nhã lấy cảm hứng từ Nhà hát Opera Paris, ArriagaArriaga, với sự kết 
hợp của các cửa hàng và quán cà phê, từ truyền thống đến hiện đại.

Museo Guggenheim Bilbao
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FC Barcelona

Thành lập năm 1899

Áo đấu

City: Barcelona

Mùa giải góp mặt tai  
LaLiga Santander: 91

Sân vận động:  
Camp Nou 

- 
Sức chứa:  

99,354 chỗ ngồi
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Danh hiệu
 26 chức vô địch LaLiga Santander

31 Cúp Nhà vua
13 Siêu cúp Tây Ban Nha

5 Champions League
4 Cup Winners’ Cups
5 Siêu cúp châu Âu

3 chức vô địch Thế giới các CLB
(FIFA Club World Cup).
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Không có người đàn ông nào để lại dấu ấn 
khó phai mờ trong lịch sử CLB hơn Johan 
Cruyff. Barça phải cảm ơn huyền thoại 
người Hà Lan vì ông tạo ra triết lý, phẩm giá 
cho CLB và trên tất cả, đó là cách họ nhìn 
nhận môn thể thao này. Cruyff chơi cho CLB 
trong 5 năm, từ 1973 đến 1978, trước khi 
trở lại làm huấn luyện viên trong 8 năm, từ 
1988 đến 1996. Ông dẫn dắt “Dream Team” 
(Đội hình trong mơ) của Barcelona lần đầu 
tiên vô địch cúp châu Âu năm 1992.

FC Barcelona
“Hơn cả một CLB”
The Blaugrana, không nghi ngờ gì, là một trong những đội bóng lừng lẫy The Blaugrana, không nghi ngờ gì, là một trong những đội bóng lừng lẫy 
và nổi tiếng nhất hành tinh. Họ có hàng triệu người hâm mộ trên toàn và nổi tiếng nhất hành tinh. Họ có hàng triệu người hâm mộ trên toàn 
thế giới và tự coi mình còn ‘hơn cả một CLB’.thế giới và tự coi mình còn ‘hơn cả một CLB’.

HUYỀN THOẠI 
Thiên tài thay đổi lịch sử 
Barca mãi mãi
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Johan Cruyff đang 
nắm giữ kỷ lục là 
HLV dẫn dắt Barca 
nhiều trận nhất. 

Tin hay không thì 
tùy bạn, nhưng từ 
năm 1900 đến 1979, 
màu áo đấu trên sân 
khách của CLB là 
màu trắng.

Trong những năm qua, Barcelona luôn tự hào về 
việc có những cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử. Thực 
tế, không có CLB nào trong thế giới bóng đá sở hữu 
nhiều Quả bóng vàng như Barca. Tất nhiên, người 
đứng trên tất cả những đồng nghiệp khác về khía 
cạnh này chính là Lionel Messi. Sau 17 mùa giải và 35 
danh hiệu, số 10 của Barça đã rời Camp Nou vào năm 
2021. Nhưng anh vẫn nắm giữ hầu như mọi kỷ lục cá 
nhân ở CLB, trong đó có 6 lần đoạt Ballon d’Or trong 
màu áo Barcelona. Năm huyền thoại khác của Barça 
từng giành được giải thưởng khi chơi cho CLB gồm 
Ronaldinho, Rivaldo, Hristo Stoichkov, Johan Cruyff 
(hai lần) và Luis Suarez Miramontes.

Với 99,354 chỗ ngồi, 
Camp Nou là sân bóng 
có sức chứa lớn nhất ở 
châu Âu.

DANH HIỆU BALLON D’OR   
Barca là đội dẫn đầu

Học viện đào tạo trẻ nổi tiếng của 
Barca mang tên La Masia, được xây 
dựng dựa trên một ngôi nhà truyền 
thống của xứ Catalonia từ thế kỷ 18. 
La Masía cung cấp nơi ở, chỗ tập luyện 
cho hơn 20 đội bóng trẻ của CLB, bao 
gồm cả đội nữ.

Messi, Xavi Hernández, Andrés Iniesta, 
Carles Puyol, Pep Guardiola, Gerard 
Piqué, Cesc Fàbregas và Thiago 
Alcántara là những cái tên tiêu biểu 
được La Masia đào tạo.

HỌC VIỆN 
La Masia nhà máy 
sản xuất ngôi sao

FC Barcelona thành lập năm 1899
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RCD Espanyol

Thành lập năm 1900

Áo đấu

Thành phố: Barcelona

Mùa giải góp mặt tại 
LaLiga Santander: 85

Sân vận động:  
RCDE Stadium 

- 
Sức chứa:  

40,500 chỗ ngồi
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DANH HIỆU
2 chức vô địch LaLiga SmartBank

4 Cúp Nhà vua
2 lần á quân Europa League
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RCD Espanyol
“Một câu lạc bộ được đại diện bởi tinh thần, truyền thống và 
sự đổi mới”
RCD Espanyol de Barcelona là một trong những đội lâu đời nhất ở Tây Ban Nha và là thành viên của nhóm 10 CLB từng RCD Espanyol de Barcelona là một trong những đội lâu đời nhất ở Tây Ban Nha và là thành viên của nhóm 10 CLB từng 
tham gia mùa giải LaLiga đầu tiên vào năm 1929.tham gia mùa giải LaLiga đầu tiên vào năm 1929.
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RCD Espanyol thành lập năm 1900

Vào phút thứ 21 mỗi trận đấu tại sân 
RCDE, các CĐV sẽ vỗ tay để tưởng 
nhớ đội trưởng của CLB, Dani Jarque, 
người mặc áo số 21 trước khi qua đời 
sau một cơn đau tim vào năm 2009. 
Một năm sau, khi Andrés Iniesta ghi 
bàn thắng trực tiếp mang về chức 
vô địch World Cup 2010 cho Tây Ban 
Nha, anh ấy cởi áo ăn mừng để lộ ra 
chiếc áo lót bên trong, có chứa thông 
điệp tưởng nhớ người đội trưởng 
vĩnh cửu Espanyol. Ngày nay, chiếc 
áo ấy của Iniesta chiếm vị trí trang 
trọng trong bảo tàng của CLB. Sân 
tập Espanyol và Cổng 21 của sân vận 
động chính đều được đặt theo tên 
của Jarque.

Espanyol tự hào là một trong những lò đào 
tạo trẻ hàng đầu ở LaLiga, với quy mô 11 
đội nam và 8 đội nữ, bên cạnh các đội bóng 
trường học. Tầm quan trọng của học viện 
được CLB phản ánh trong cách sử dụng 
cầu thủ, với những tài năng cây nhà lá vườn 
hiện đang chiếm gần một nửa đội hình thi 
đấu của đội ở LaLiga.

HỌC VIỆN 
Triết lý

Tiền đạo Pitus Prat của 
Espanyol là người ghi 
bàn thắng đầu tiên 
trong lịch sử LaLiga
vào năm 1929.

ĐỘI TRƯỞNG BẤT TỬ 
Dani Jarque

Mauricio Pochettino là 
huyền thoại nổi bật khi 
cống hiến hơn 10 năm 
trên tư cách cầu thủ và 
3 mùa giải trên tư cách 
HLV cho CLB.

Thủ môn Ricardo 
Zamora, người được đặt 
tên cho giải thưởng thủ 
môn hay nhất mỗi mùa 
của LaLiga, là một cầu 
thủ, nhà quản lý, và là 
biểu tượng trên nhiều 
mặt ở CLB.
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Ba đội bóng của thành phố Barcelona - gồm 
FC Barcelona, RCD Espanyol và CE Europa - 
từng cùng chơi trong mùa giải đầu tiên của 
LaLiga năm 1929, nhiều hơn bất kỳ thành phố 
nào khác ở Tây Ban Nha.

Thành phố 
Barcelona
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Nhìn ra biển Địa Trung Hải, 
nổi tiếng với Kiến trúc và 
nghệ thuật mang phong 
cách Gaudí và Nouveau, 
Barcelona là một trong 
những thành phố sành điệu 
nhất châu Âu. Đó là một 
trung tâm luôn dẫn đầu 
trong các xu hướng văn 
hóa, thời trang và ẩm thực 
của thế giới.

Thành phố thu hút du khách nhờ sự 
nổi tiếng của các điểm tham quan như 
Sagrada Familia, Parc Güell, Casa Batlló Sagrada Familia, Parc Güell, Casa Batlló 
và La Pedreravà La Pedrera. Nhưng các du khách cũng 
có thể khám phá thêm nhiều bất ngờ thú 
vị sau mỗi lần dạo quanh thành phố. Một 
chuyến đi bộ dọc theo bờ biển, du ngoạn 
vào buổi tối trên sân thượng, hoặc nhìn 
ra đường chân trời của thành phố với các 
công viên rộng rãi như Parc de Montjüic Parc de Montjüic 
hoặc Ciutadellahoặc Ciutadella, bến du thuyền, làng làng 
OlympicOlympic hay nơi tọa lạc của FC BarcelonaFC Barcelona; 
nhiều tùy chọn để du khách có những 
trải nghiệm mới mẻ sau mỗi chuyến 
viếng thăm.

Dạo quanh các con phố của Barcelona, bạn có thể khám phá một thế giới nhiều lựa 
chọn cho việc mua sắm. Từ sự hào nhoáng của các thương hiệu lớn trong những 
khu mua sắm như Paseo de GraciaPaseo de Gracia hoặc Avinguda Diagonalvinguda Diagonal, hay những cửa hàng 
thiết kế được tọa lạc quanh các khu vực ở quận Bornquận Born.

Các lựa chọn ẩm thực cũng rất đa 
dạng, với các nhà hàng nổi tiếng phục 
vụ những món ăn từ nổi tiếng thế giới 
đến truyền thống địa phương, chợ thực 
phẩm và các cửa hàng sẽ đưa bạn nếm 
đủ loại hương vị trên khắp thế giới.

Thành phố cũng có các trung tâm 
văn hóa nghệ thuật lớn như Bảo tàng Bảo tàng 
PicassoPicasso, Bảo tàng nghệ thuật quốc gia Bảo tàng nghệ thuật quốc gia 
CataloniaCatalonia, CaixaForumCaixaForum; nhà hát opera 
hàng đầu của Tây Ban Nha, Gran Teatre Gran Teatre 
del Liceudel Liceu và nhiều lễ hội khác.
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Real Madrid

Thành lập năm 1902

Áo đấu

Thành phố Madrid

Mùa giải góp mặt tại 
LaLiga Santander: 91

Sân vận động: 
Santiago Bernabéu 

- 
Sức chứa:  

81,044 chỗ ngồi

ESTADIO SANTIAGO BERNABEU
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Danh hiệu
34 chức vô địch LaLiga Santander

19 Cúp Nhà vua
11 Siêu cúp Tây Ban Nha
13 Champions League

2 UEFA Cup
7 Cúp vô địch Thế giới các CLB

(FIFA World Cup Club)
4 Siêu cúp châu Âu
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Real Madrid
Tiến lên Madrid - Hala Madrid
Real Madrid được coi là đội bóng vĩ đại nhất thế kỷ 20, một trong những Real Madrid được coi là đội bóng vĩ đại nhất thế kỷ 20, một trong những 
CLB giàu truyền thống bậc nhất mọi thời đại và là một trong 3 CLB có CLB giàu truyền thống bậc nhất mọi thời đại và là một trong 3 CLB có 
lượng người hâm mộ lớn nhất trên thế giới.lượng người hâm mộ lớn nhất trên thế giới.

Những cầu thủ đáng chú ý của họ bao gồm Raúl, Ronaldo, David Những cầu thủ đáng chú ý của họ bao gồm Raúl, Ronaldo, David 
Beckham, Zinédine Zidane, Iker Casillas, Alfredo Di Stéfano, Cristiano Beckham, Zinédine Zidane, Iker Casillas, Alfredo Di Stéfano, Cristiano 
Ronaldo và Sergio Ramos.Ronaldo và Sergio Ramos.
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Sân vận động mang tính biểu 
tượng của châu Âu hiện đang được 
tu sửa với quy mô lớn, sẽ được lắp 
đặt một lớp bọc thép sọc tiên tiến 
nổi bật quanh toàn bộ mặt tiền.

Sân mới cũng lắp mái che hiện đại 
và có thể mở ra thu vào khi cần 
thiết. Phía bên trong sân được 
trang bị bảng điện tử theo dạng 
360 độ đầy ấn tượng.

Real Madrid thành lập năm 1902

Cristiano Ronaldo là 
chân sút ghi nhiều bàn 
nhất trong lịch sử Real 
Madrid tại LaLiga với 
311 bàn thắng.

Raul Gonzalez Blanco 
giữ kỷ lục là cầu thủ 
ra sân nhiều nhất 
cho CLB: 550 lần

SÂN VẬN ĐỘNG 
Sân Santiago 
Bernabéu mới

Real Madrid là CLB thành công nhất 
tại Champions League. Không có đội 
nào ngoài Los Blancos từng vô địch 
Champions League 5 lần liên tiếp, 
trong giai đoạn từ năm 1956 đến 
năm 1960.

“90 phút tại Bernabéu là một đêm 
rất dài,” huyền thoại Real Madrid, 
tiền đạo Juanito nói về khả năng lội 
ngược dòng phi thường của CLB ở 
cúp châu Âu. Real Madrid là chuyên 
gia trong việc xoay chuyển tình thế ở 
Champions League, thường ghi bàn 
vào phút bù giờ và chiến thắng trong 
những trận đấu tưởng chừng như 
không thể lật ngược thế cờ. Những 
màn lội ngược dòng trở thành DNA 
của CLB.

TẤT CẢ CHO CHIẾN THẮNG 
Nhà vua của châu 
Âu... Chuyên gia lội 
ngược dòng Năm 2000, FIFA bình 

chọn Real Madrid là 
CLB vĩ đại nhất thế giới 
trong thế kỷ 20.
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Atlético 
de Madrid 

Thành lập năm 1903

Áo đấu 

Thành phố: Madrid

Mùa  giải góp  mặt  tại 
LaLiga Santander: 85

Sân vận động:  
Wanda Metropolitano 

- 
Sức chứa: 

68,000 chỗ ngồi
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Danh hiệu
11 chức vô địch LaLiga Santander

10 Cúp Nhà vua
2 Siêu cúp Tây Ban Nha

3 chức vô địch Europa League
3 Siêu cúp châu Âu
1 Cup Winners’ Cup
1 Cúp Liên lục địa
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Rất ít đội bóng trên thế giới có lý do để tự 
hào về người hâm mộ của mình nhiều như 
Atlético de Madrid. Kiên định, sôi nổi, cuồng 
nhiệt và luôn trung thành bất chấp cay đắng, 
những người hâm mộ Atleti thổi bùng lên 
bầu không khí sôi sục, khiến sự xuất hiện 
của họ trở nên mạnh mẽ trong mọi trận đấu. 
Những người hâm mộ Atletico được biết đến 
với cái tên Colchoneros. Trong nhiều năm, 
những tấm nệm ở Tây Ban Nha luôn được 
bao phủ bởi một loại vải sọc đỏ trắng - sự 
giống nhau của chúng với màu sắc truyền 
thống của Atletico khiến họ có biệt danh: 
‘Thợ làm nệm’.

Atlético de Madrid
“Chiến thắng, chiến thắng và tiếp tục 
chiến thắng” 
Nếu có một thứ khiến nhà đương kim vô địch LaLiga Santander tỏ ra Nếu có một thứ khiến nhà đương kim vô địch LaLiga Santander tỏ ra 
khác biệt so với phần còn lại, thì đó chính là khả năng trỗi dậy của họ. khác biệt so với phần còn lại, thì đó chính là khả năng trỗi dậy của họ. 
Các cổ động viên Atlético nổi tiếng với lòng tự hào và niềm vui khi ủng Các cổ động viên Atlético nổi tiếng với lòng tự hào và niềm vui khi ủng 
hộ đội bóng con cưng, tạo ra động lực giúp đội bóng đạt được vị thế như hộ đội bóng con cưng, tạo ra động lực giúp đội bóng đạt được vị thế như 
ngày hôm nay.ngày hôm nay.

Atleti nắm kỷ lục số trận 
giữ sạch lưới liên tiếp nhiều 
nhất trong lịch sử LaLiga: 
13 trận

CỔ ĐỘNG VIÊN 
The ‘Colchoneros’ 
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Atlético de Madrid  thành lập năm 1903

TƯƠNG LAI  
Wanda Metropolitano
Khai trương vào năm 2017, Wanda 
Metropolitano là sân vận động có 
công nghệ tiên tiến nhất ở LaLiga và 
là sân bóng đầu tiên trên thế giới sử 
dụng 100% công nghệ đèn LED. Sân 
bóng này cũng tự hào về việc luôn 
đảm bảo tín hiệu di động, cung cấp 
tốc độ truy cập Wi-Fi vượt trội, màn 
hình hiện đại truyền tải nội dung độc 
quyền và hệ thống ánh sáng tiên tiến.

Ngày còn thi đấu, Diego Simeone là trụ 
cột giúp đội bóng giành cú đúp LaLiga 
và Cúp Nhà vua vào giữa những năm 90; 
hiện tại ông cũng là thủ lĩnh trên băng ghế 
huấn luyện sau những thành công của 
đội bóng. Tính cách của Diego Simeone 
hoàn toàn trùng khớp với thuộc tính của 
CLB, những người không bao giờ chịu bỏ 
cuộc. Nổi tiếng với triết lý thực dụng và tập 
trung từng trận một, cựu danh thủ người 
Argentina thuyết phục được người hâm mộ 
cũng như các cầu thủ rằng, không có gì họ 
không thể làm được. Kết quả trên sân đã 
chứng minh điều đó: Atleti giành được hai 
danh hiệu LaLiga Santander dưới sự dẫn 
dắt của HLV này và không ai giúp Atletico 
giành được nhiều trận thắng tại LaLiga hơn 
El Cholo.

NHÀ LÃNH ĐẠO 
‘El Cholo’ 

Mối thù truyền kiếp với đội bóng cùng thành 
phố, Real Madrid, khiến Atletico tạo ra một trong 
những trận đấu được mong đợi nhất của LaLiga. 
Thành phố được chia nửa mỗi khi trận derby 
Madrid diễn ra, trong đó câu chuyện về bóng đá 
luôn được đề cập trước, trong và kéo dài rất lâu 
sau khi cuộc đối đầu giữa hai đội kết thúc.

DERBY 
Trận derby căng thẳng

Huyền thoại Luis 
Aragones là người 
dẫn đầu danh sách 
ghi bàn của Atleti 
trong lịch sử với 172 
lần lập công.
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Rayo Vallecano

Thành lập năm 1924

Áo đấu

Thành phố: Madrid

Mùa giải góp mặt tại 
LaLiga Santander: 19

Sân vận động:  
Estadio de Vallecas 

- 
Sức chứa:  

18,000 chỗ ngồi
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Danh hiệu
8 chức vô địch LaLiga SmartBank
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Rayo Vallecano
“Sự nổi loạn của một khu phố”
Rayo Vallecano có lẽ là những người mang đến lời giải thích ý nghĩa nhất của việc trở thành một đội bóng Rayo Vallecano có lẽ là những người mang đến lời giải thích ý nghĩa nhất của việc trở thành một đội bóng 

đứng bên lề LaLiga, đại diện cho những con người có xuất thân khiêm tốn và nổi loạnđứng bên lề LaLiga, đại diện cho những con người có xuất thân khiêm tốn và nổi loạn
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Thuật ngữ được người hâm mộ 
Rayo sử dụng để tự nhận diện một 
cách trìu mến và cũng là cách quen 
thuộc để họ thể hiện niềm tự hào 
khi trở thành một phần của đội 
bóng tí hon ở thủ đô. Bốn đội bóng 
thành Madrid góp mặt tại LaLiga 
Santander mùa 2021/22, làm tăng 
số lượng các trận derby.

CỔ ĐỘNG VIÊN

Rayito
Rayo có mối liên hệ bền chặt với lịch sử và 
hiện trạng của địa điểm nơi CLB ra đời, khu 
phố Vallecas. Đây là khu phố có xuất thân 
bình dân, nơi mọi người chăm chỉ làm việc 
và đóng vai trò tích cực trong việc bảo vệ 
các giá trị xã hội.

Nằm ở phía đông nam Madrid với 327.000 
cư dân, Vallecas là một trong những khu 
dân cư lớn và đa dạng về sắc tộc nhất ở 
châu Âu.

Rayo Vallecano thành lập năm 1924

KHU PHỐ 
Vallecas (ngoại ô Madrid)

Rayo nổi tiếng với sọc chéo màu đỏ cắt 
ngang áo đấu truyền thống của câu lạc 
bộ. Tuy nhiên, sọc chéo đó không xuất 
hiện trên áo đấu của đội trong 24 năm 
đầu kể từ khi câu lạc bộ được thành lập. 
Trong một thỏa thuận hợp tác giữa Rayo 
và Atletico de Madrid, Rayo được đội bóng 
làng giềng đề nghị thay đổi trang phục 
để phân biệt với đại kình địch Real Madrid 
của cả hai đội. Lấy cảm hứng từ River 
Plate, một trong những đội bóng hàng 
đầu thế giới vào thời điểm đó, Rayo quyết 
định thêm vào áo đấu một đường sọc đỏ 
tương tự. Mặc dù thỏa thuận với Atlético 
kết thúc một năm sau, câu lạc bộ vẫn 
quyết định giữ nguyên sọc đỏ nổi tiếng.

BIỂU TƯỢNG 
Đường chéo màu đỏ

EUROPA 
Chơi ở UEFA Cup
Mùa 2000/01, Rayo chơi ở UEFA 
Cup (giải đấu mang tên Europa 
League ngày nay). Với một câu 
lạc bộ địa phương có ngân sách 
thấp thứ hai của cả giải năm đó, 
màu áo sọc đỏ của Rayo đã bay 
cao đầy tự hào trong suốt chặng 
đường đến tứ kết.

VĂN HÓA 
Âm nhạc

Huyền thoại > Hugo 
Sánchez

Sân Estadio de Vallecas không chỉ 
được biết đến qua mỗi trận bóng 
đá. Những nghệ sĩ âm nhạc hàng 
đầu như Bob Dylan, Metallica và 
Queen đều từng biểu diễn trong 
các buổi hòa nhạc tại đây.
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Bốn đội bóng đến từ Madrid đang chơi 
ở LaLiga Santander mùa này gồm: Real 
Madrid, Atletico de Madrid, Getafe CF và 
Rayo Vallecano

Thành phố: 
Madrid
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Khi nhắc đến ẩm thực, bạn có thể tìm 
thấy các quán bar truyền thống, nơi bạn 
có thể khám phá bầu không khí cổ kính, 
khiêm tốn được gọi là ‘castizocastizo’, các nhà 
hàng hiện đại, cũng như các khu chợ 
truyền thống mới được chuyển đổi thành 
không gian dành cho người sành ăn như 
Mercado San MiguelMercado San Miguel.

Cho việc mua sắm, bạn có thể đến các 
cửa hàng sang trọng trên Golden MileGolden Mile, 
các cửa hàng cổ điển ở các khu vực 
như FuencarralFuencarral, các khu chợ mới như 
Mercado de Motores, các xưởng thủ 
công và hiệu sách hơn 100 năm tuổi. Vào 
lúc hoàng hôn, một số điểm quan sát của 
thành phố sẽ khiến bạn ngạc nhiên với 
cảnh hoàng hôn độc đáo, chẳng hạn như 
Đền DebodĐền Debod hoặc quán bar trên tầng mái 
của Círculo de Bellas ArtesCírculo de Bellas Artes.

Mỗi khu phố ở Madrid mang đến một 
trải nghiệm khác nhau: La LatinaLa Latina là nơi 
lý tưởng để thưởng thức món tapas 
(món khai vị), Las LetrasLas Letras có sự kết hợp 
hoàn hảo giữa văn học và ẩm thực cao 
cấp… Nhưng Madrid cũng có nghĩa là 
thư giãn trong những không gian xanh 
rộng lớn như Công viên Retiro Công viên Retiro (cùng với 
đại lộ Paseo del Pradođại lộ Paseo del Prado), địa điểm nằm 
trong Danh sách Di sản Thế giới của 
UNESCO), và các công viên khác ít được 
biết đến hơn nhưng không kém phần 
quyến rũ như El CaprichoEl Capricho.

Theo những cư dân bản địa Madrid, điều 
duy nhất còn thiếu để biến nơi này trở 
thành thành phố tốt nhất trên thế giới 
là một bãi biển, nhưng Madrid có mọi 
thứ khác: cañas (bia nhỏ) ở La Latina, âm 
nhạc ở Malasaña, tác phẩm nghệ thuật 
trên Paseo del Prado, đặc sản từ khoai 
tây mang tên patatas bravas, bóng mát 
ở Retiro, các buổi hòa nhạc tại Matadero, 
món tapas trên Calle Ponzano, những buổi 
tối ở chợ Chueca hay chợ vào Chủ nhật, 
tất cả chỉ là một vài trong số những điều 
mà bất kỳ du khác mới nào cũng phải trải 
nghiệm nếu muốn hưởng cảm giác trở 
thành người địa phương.

Bất cứ ai đam mê văn hóa sẽ tìm thấy một 
số bảo tàng quan trọng nhất trên thế giới, 
chẳng hạn như Prado, Reina SofíaPrado, Reina Sofía hoặc 
ThyssenThyssen. Dạo quanh Madrid có nghĩa là 
bạn đang đi qua các địa điểm mang tính 
biểu tượng như Cung điện Hoàng gia 
tuyệt đẹp, Plaza MayorPlaza Mayor với 400 năm lịch 
sử, Puerta del Sol Puerta del Sol náo nhiệt, Gran Vía Gran Vía nổi 
tiếng với đầy các cửa hàng hoặc bốn tòa bốn tòa 
tháp cao nhất tháp cao nhất ở Tây Ban Nha.

Một thành phố
khiến bạn yêu
say đắm

Museo del Prado

Templo de Debod

G
ra

n 
V

ía

Monumento Alfonso XII

Puerta del Sol
Không nghi ngờ gì, Madrid là một trong 
những thành phố thú vị nhất châu 
Âu. Ngoài những bảo tàng nổi tiếng, 
những con phố sầm uất rải rác với đủ 
loại cửa hàng, nhà hàng với ẩm thực 
thế giới hay cuộc sống về đêm không 
thể chê vào đâu được, nơi đây sẽ khiến 
bạn ngạc nhiên với những địa điểm lịch 
sử duyên dáng, thanh bình, bên cạnh 
những quán bar truyền thống gia đình.
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Sevilla FC

Thành lập năm 1905

Áo đấu

Thành phố: Seville

Mùa  giải  góp  mặt  tại 
LaLiga Santander: 78

Sân vận động:  
Ramón Sánchez-Pizjuán 

- 
Sức chứa:  

45,500 chỗ người
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Danh Hiệu
1 chức vô địch LaLiga Santander

5 Cúp Nhà vua
1 Siêu cúp Tây Ban Nha

6 Europa League
1 Siêu cúp châu Âu
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Được tạp chí uy tín France Football bình 
chọn là bài hát hay thứ năm của bóng đá 
thế giới, ca khúc do ca sĩ người Tây Ban 
Nha El Arrebato sáng tác tạo nên một trong 
những khoảnh khắc đặc biệt nhất trước mỗi 
trận đấu tại Ramon Sanchez-Pizjuan, khi các 
cổ động viên đồng thanh hát theo phong 
cách cappella. Một cảnh tượng thực sự kỳ 
diệu mà những ai hâm mộ bóng đá nên trải 
qua ít nhất một lần.

Sevilla FC
“Hình ảnh tiêu biểu của một tinh 
thần thi đấu bất tử”
Lịch sử của Sevilla FC là hành trình hiện thực hóa giấc mơ, từ một câu 
lạc bộ ở giải hạng hai, vươn mình trở thành đội bóng hay nhất thế giới 
hai lần trong vòng hơn 10 năm qua. Họ cũng trỗi dậy từ vị thế một đội 
bóng hạng trung Tây Ban Nha để trở thành nhà vô địch châu Âu. CLB duy 
trì sự ổn định khi luôn nằm trong số những đội bóng hàng đầu LaLiga 
Santander, với một loạt danh hiệu và số lượng người hâm mộ trung thành 
đông đảo.

BÀI HÁT 
Bài hát truyền thống chứa 
đựng tinh thần của thành phố
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Sevilla FC  thành lập năm 1905

Đội hình Tây Ban Nha vô địch World Cup 
2010 có ba cầu thủ trưởng thành từ lò 
đào tạo của Sevilla gồm: Sergio Ramos, 
Jesus Navas và Carlos Marchena.

Sevilla được Liên đoàn Thống kê và Lịch 
sử Bóng đá Quốc tế (IFFHS) bầu chọn 
là đội bóng hay nhất thế giới trong hai 
năm 2006 và 2007.

Rất ít đội có mối liên kết chặt chẽ với 
Europa League và tiền thân của nó, UEFA 
Cup, như Sevilla. CLB đã trải qua 12 mùa 
giải tham dự Europa League, nhưng 
thành tích ấy sẽ không có gì đáng chú ý 
nếu không có thống kê sau đây. Trong hai 
thập niên qua, sau 12 lần tham dự, Sevilla 
giành tới 6 chức vô địch Europa League! 
Một thành tích đáng kinh ngạc. Nhưng 
mọi thứ chắc chắn chưa dừng lại ở đó. 
CLB cũng tham dự các hạng đấu hàng 
đầu châu Âu 17 lần trong số 18 mùa giải 
gần nhất và giành được Siêu cúp UEFA 
vào năm 2006.

Nếu chọn ra một người đóng vai trò 
quan trọng cho thành công gần đây của 
Sevilla thì đó sẽ là giám đốc bóng đá của 
câu lạc bộ, Ramón Rodríguez. Được biết 
đến nhiều hơn với cái tên Monchi, khả 
năng phát hiện cầu thủ và biến họ thành 
những ngôi sao đã khiến ông trở thành 
một trong những người giám đốc bóng 
đá nổi tiếng nhất trên thế giới. Những cái 
tên như Frédéric Kanouté, Andrés Palop, 
Júlio Baptista, Dani Alves, Adriano, Luis 
Fabiano, Seydou Keita và Ivan Rakitic chỉ 
là một trong số nhiều những thương vụ 
thành công của Monchi.

CHÂU ÂU 
Đội bóng lớn ở Châu Âu

Ngày 28/8/2007 luôn được 
nhớ đến như một trong những 
ngày buồn nhất lịch sử Sevilla. 
Một trong những cầu thủ được 
yêu mến và có triển vọng nhất 
của câu lạc bộ, Antonio Puerta, 
đột ngột qua đời sau trận khai 
mạc của mùa giải, bi kịch lặp lại 
sau trường hợp đáng buồn của 
Pedro Berruezo, người cũng 
qua đời khi chơi cho câu lạc bộ 
vào ngày 7/1/1973. Kể từ đó, 
trong mọi trận đấu tại Sánchez-
Pizjuán, một tràng pháo tay 
luôn được vang lên ở phút thứ 
16 - số áo của anh ấy - để tưởng 
nhớ đến cầu thủ xấu số.

TRI ÂN 
Những tràng vỗ 
tay cho con số 16
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Real Betis

Thành lập năm 1907

Áo đấu

Thành phố Seville

Mùa giải góp mặt tại  
LaLiga Santander: 56

Sân vận động:  
Benito Villamarín

Sức chứa:  
60,721chỗ ngồi
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Danh hiệu
1 chức vô địch LaLiga Santander

2 Cúp Nhà vua
7 LaLiga SmartBank
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‘Betis muôn năm, ngay cả khi họ thua 
cuộc’ có lẽ là câu cổ động nổi tiếng nhất 
ở LaLiga. Nguồn gốc của nó bắt nguồn từ 
khi câu lạc bộ rớt xuống hạng 4 nhưng 
khán giả vẫn đến chật kín sân vận động, 
bên cạnh đó là số lượng lớn người hâm mộ 
luôn theo đội bóng khi họ thi đấu xa nhà, 
hết tuần này qua tuần khác.

Real Betis
“Betis, mucho Betis”(người Betis ở 
khắp nơi)
Là một trong 9 đội từng vô địch LaLigaLà một trong 9 đội từng vô địch LaLiga

Joaquin, cầu thủ 40 tuổi, 
vẫn thi đấu cho Betis đến 
tận ngày hôm nay, đang 
là người giữ kỷ lục thi 
đấu nhiều nhất cho CLB 
tại LaLiga.

MOTTO 
“‘Betis muôn năm, ngay 
cả khi họ thua cuộc”
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Real Betis thành lập năm 1907

Betis là một trong hai đội bóng LaLiga Santander 
(cùng với Elche CF) có trang phục thi đấu sân nhà 
với màu xanh lá cây chủ đạo. Tuy nhiên, màu áo 
truyền thống này không đến từ lá cờ xanh lục và 
trắng của xứ Andalusia, mà chịu ảnh hưởng từ màu 
áo đặc trưng của CLB Celtic. Màu xanh lá cây này 
được Ramos Asensio, một trong những người sáng 
lập câu lạc bộ, mang về Seville từ Glasgow vào năm 
1913. Sáu năm sau vào năm 1919, xanh lá cây và 
trắng trở thành màu sắc chính thức của CLB.

LỊCH SỬ 
Nguồn gốc từ Anh quốc

Mặc dù là một trong những đội LaLiga thường trải qua thăng trầm lên 
và xuống hạng, Betis cũng là cái tên có tiếng ở đấu trường châu Âu. 
Mỗi người hâm mộ Betis đều có những kỷ niệm đẹp khi đội nhà thi đấu 
tại Champions League, 8 lần tham dự sân chơi Europa League. Họ đã 
trở lại đấu trường châu Âu mùa này sau khi kết thúc mùa giải trước với 
vị trí thứ sáu đầy ấn tượng.

CHÂU ÂU  
‘Ole!’ reo vang trên các lục địa
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Thành phố:
Seville

Trong mắt nhiều người, Seville là một thành 
phố đặc biệt để lại cho họ nhiều ấn tượng khó 
quên. Đó có thể là mùi hương hoa nhài ở quảng 
trường hoặc tiếng nhạc guitar Tây Ban Nha trên 
đường phố. Một số người bị ấn tượng bởi các lễ 
hội truyền thống trong khi nhiều người khác lại 
cho rằng món tapas mới là thứ đặc trưng nhất.
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La GiraldaLa Giralda là biểu tượng của thành phố 
và điều làm nên nét quyến rũ chính cho 
kiến trúc này nằm ở tầm nhìn mà nó 
mang lại. Quang cảnh Seville thật tuyệt 
vời với những khoảng sân trồng cây 
cam, đặc trưng cho xứ Andalusia, cận cận 
cảnh nhà thờ Gothic lớn nhất ở châu cảnh nhà thờ Gothic lớn nhất ở châu 
ÂuÂu. Một chuyến thăm đến Real AlcázarReal Alcázar 
sẽ giúp du khách thấy được một cung 
điện nguy nga tráng lệ.

Ở Seville, thời trang luôn là nét truyền 
thống không thiếu thiếu. Từ các buổi 
biểu diễn flamenco flamenco và nhạc guitar Tây 
Ban Nha, đến đồ gốm và hàng thủ công 
đặc trưng luôn là món quà lưu niệm 
tuyệt vời của thành phố. Có rất nhiều cửa 
hàng và xưởng gốm ở Triana. Và thật dễ 
dàng để thưởng thức flamenco tại một 
trong nhiều quán ‘tablaos’ hoặc ‘peña’ 
quanh khu vực lân cận. 

Trên thực tế, Seville tổ chức lễ hội quốc 
tế có lẽ là quan trọng nhất của nghệ 
thuật flamenco: The BiennialThe Biennial. Truyền 
thống của Seville cũng được phản ánh 
trong nhiều lễ hội quốc tế khác. Hai ví dụ 
điển hình là Hội chợ Tháng Tư và Tuần Hội chợ Tháng Tư và Tuần 
lễ Thánhlễ Thánh. Hội chợ Tháng Tư mang đến 
sự vui vẻ và niềm đam mê đối với nghệ 
thuật Andalucia nổi tiếng, một cơ hội 
không thể tuyệt vời hơn để thưởng thức 
âm thanh của đàn guitar Tây Ban Nha, 
thời trang flamenco và lễ hội Seville. Tuần 
lễ Thánh là một lễ hội cuồng nhiệt và đầy 
ắp những khoảnh khắc xúc động. Để 
có được những trải nghiệm hoàn hảo, 
cách tốt nhất là chứng kiến tận mắt một 
trong những đám rước tôn giáo thu hút 
nhiều người tham gia hoặc nghe trực 
tiếp ‘saeta’ (bài hát flamenco đầy cảm xúc 
dành riêng cho các nhân vật tôn giáo).

Seville cũng là một vùng đất của những 
con phố sôi động và không gian thoáng 
đãng như Plaza de EspañaPlaza de España, Công viên Công viên 
María LuisaMaría Luisa và quảng trường Setas de quảng trường Setas de 
SevillaSevilla đầy mới mẻ. Và nếu bạn muốn 
tận hưởng bầu không khí đích thực 
của Seville, hãy thử đi ăn tapastapas trong 
khu phố cổ, ở những khu vực nổi tiếng 
như Alameda, Macarena, Nervión, Los Alameda, Macarena, Nervión, Los 
Remedios hay Triana.Remedios hay Triana.

Trong mắt nhiều người, Seville là một 
thành phố đặc biệt để lại cho họ nhiều 
ấn tượng khó quên. Đó có thể là mùi 
hương hoa nhài ở quảng trường hoặc 
tiếng nhạc guitar Tây Ban Nha trên 
đường phố. Một số người bị ấn tượng 
bởi các lễ hội truyền thống trong khi 
nhiều người khác lại cho rằng món 
tapas mới là thứ đặc trưng nhất.

Torre del Oro

Setas de Sevilla
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Real Sociedad

Founded in 1909

Áo đấu

Thành phố: San Sebastián

Mùa giải góp mặt tại 
LaLiga Santander: 75

Sân vận động:  
Reale Arena 

- 
Sức chứa:  

40,000 chỗ ngồi
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Danh hiệu
2 chức vô địch LaLiga Santander

3 Cúp Nhà vua
1 Siêu cúp Tây Ban Nha

3 LaLiga SmartBank

63



Sân vận động của Real Sociedad từng là nơi duy nhất ở LaLiga 
có đường chạy điền kinh bao quanh. Đó là nét riêng độc đáo, 
nhưng cũng khiến người hâm mộ phải cổ vũ đội nhà ở khoảng 

cách xa hơn thường lệ. Sau hai năm sửa chữa, sân hiện nay có 
sức chứa 40.000 chỗ ngồi với mái che mới và đường chạy điền 
kinh bị dỡ bỏ.

Real Sociedad
“Một CLB lịch sử với văn hóa chiến 
thắng”
Real Sociedad có thói quen gây bất ngờ ở đấu trường trong nước và thường Real Sociedad có thói quen gây bất ngờ ở đấu trường trong nước và thường 
xuyên tạo ra những cú sốc. Với lịch sử lừng lẫy và điểm tựa từ sân vận động xuyên tạo ra những cú sốc. Với lịch sử lừng lẫy và điểm tựa từ sân vận động 
Reale Arena, nơi các đối thủ luôn e ngại mỗi khi phải làm khách, La Real thực sự Reale Arena, nơi các đối thủ luôn e ngại mỗi khi phải làm khách, La Real thực sự 
là một trong những đội bóng khó chịu của LaLiga.là một trong những đội bóng khó chịu của LaLiga.

SÂN VẬN ĐỘNG 
The Reale Arena: Không còn khoảng cách
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Real Sociedad tạo ra trận derby xứ Basque cuồng nhiệt với Atletic Bilbao 
ngay trong năm đầu tiên trở lại LaLiga. Trong nhiều năm, trận đấu ngọt 
ngào nhất của La Real ở derby xứ Basque là chiến thắng 2-1 để giành chức 
vô địch LaLiga vào năm 1982. Nhưng sau đó, chiến thắng trước Athletic 
trong trận chung kết Cúp Nhà vua 2020 cũng đi vào lịch sử như một trong 
những khoảnh khắc vĩ đại nhất của câu lạc bộ.

Real Sociedad thành lập năm 1909

DERBY 
Trận đấu của phía Bắc

Atotxa, sân vận động của câu lạc bộ cho 
đến năm 1993, có một cách thông báo tỷ 
số khá đặc biệt. Khi đội khách ghi bàn, một 
quả tên lửa được phóng đi; Nếu đội chủ 
nhà điền tên lên bảng tỷ số, hai quả rocket 
sẽ được bắn. Đó là một cách để giữ cho 
toàn thành phố, đặc biệt là các thủy thủ làm 
việc ở vịnh, cập nhật tỷ số trận đấu nhanh 
nhất. Truyền thống chấm dứt sau khi Real 
Sociedad chuyển đến Reale Arena nhưng 
sau đó được hồi sinh trong một trận đấu ở 
mùa giải 2006/07, dù không được truyền 
hình trực tiếp.

ROCKETS 
Bàn thắng và tên lửa
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Thành phố: 
San Sebastian
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Thành phố quyến rũ 
này nằm dọc theo một 
vịnh cát trắng giữa 
các ngọn đồi Urgull và 
Igeldo. Những ngôi nhà 
của ngư dân, một vùng 
ngoại ô tinh tế và các 
quận hiện đại biến nơi 
đây trở thành một trong 
những thành phố hấp 
dẫn nhất bên bờ biển 
Cantabrian.

Ghé thăm các quán bar khác nhau của 
thành phố đáng yêu này và thưởng thức 
những quầy đầy ắp bánh pintxos là một 
trải nghiệm ẩm thực ngoạn mục. Pintxos 
thường được gắn chặt vào miếng bánh 
mì bằng tăm, mặc dù ngày nay những 
cách trình bày độc đáo khác cũng bắt 
đầu phổ biến. Hãy thử nhiều loại đồ 
uống nóng và lạnh khác nhau nếu bạn 
có thể. Thành phố thực sự là một triển 
lãm ẩm thực haute thu nhỏ! Một thức 
uống để đi nhâm nhi cùng bạn? Bạn có 
thể thử với loại rượu vang txakoli, một 
ly bia nhỏ (zurito) hoặc một ly rượu táo? 
Đây là đường dẫn đến “https://pintxos.
es/pintxos/” danh sách 99 pintxos ngon 
nhất của Donostia-San Sebastián, được 
lựa chọn bởi 11 đầu bếp địa phương từng 
được trao sao Michelin.

Trong khi đó, tỉnh Guipuzcoa, 
với thủ phủ San Sebastián, 
được hòa quyện giữa biển và 
núi, mang đến cho du khách 
cảnh quan, thể thao, ẩm thực 
và các di tích thú vị. Ẩm thực 
xứ Basque có uy tín và được 
quốc tế công nhận.

Các đường phố ở trung tâm San Sebastián nhìn ra Vịnh La ConchaVịnh La Concha. Khu Monte IgeldoKhu Monte Igeldo 
đánh dấu điểm cuối của bức tranh - một điểm thuận lợi tuyệt vời để thưởng ngoạn 
quang cảnh thành phố. Dưới chân nó là Torrepea PointTorrepea Point, nơi tọa lạc của “Peine de losPeine de los 
Vientos” (“Chiếc lược gió”), một tác phẩm điêu khắc do nghệ sĩ xứ Basque nổi tiếng, 
Eduardo Chillida, tạo nên. Đây cũng là nơi bắt đầu của bãi biển Ondarretabãi biển Ondarreta, được 
bao quanh bởi một khu vườn và Pico del Loro. Nữ hoàng Maria Cristina (thế kỷ 18) 
chọn nơi này để xây dựng Cung điện MiramarCung điện Miramar, nơi ở của bà vào mùa hè. Cung điện 
Miramar sở hữu một lối đi dạo dễ thương với lan can trang nhã và đèn đường chạy 
dọc theo Bãi biển La Concha, trên bãi cát là Khu vực Tắm Perla del OcéanoKhu vực Tắm Perla del Océano, từng được 
hoàng gia sử dụng trước đây.
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Levante UD

Thành lập  năm 1909

Áo đấu

Thành phố: Valencia

Mùa giải góp mặt tại  
LaLiga Santander: 16

Sân vận dộng:  
Ciutat de València 

- 
Sức chứa:  

26,354 chỗ ngồi
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Danh hiệu
2 chức vô địch LaLiga SmartBank
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Levante UD
“Nhỏ nhưng có võ!”
Triết lý và tính cách của Levante gắn liền với câu nói tiêu biểu nhất từ CLB: “Nhỏ nhưng có võ”. Là một trong những đội có Triết lý và tính cách của Levante gắn liền với câu nói tiêu biểu nhất từ CLB: “Nhỏ nhưng có võ”. Là một trong những đội có 
ngân sách khiêm tốn nhất ở LaLiga Santander, Levante đã trở thành một trong những đội bóng khó chịu nhất ở giải đấu, ngân sách khiêm tốn nhất ở LaLiga Santander, Levante đã trở thành một trong những đội bóng khó chịu nhất ở giải đấu, 
thậm chí có mùa giải họ còn đủ điều kiện tham dự cúp châu Âu.thậm chí có mùa giải họ còn đủ điều kiện tham dự cúp châu Âu.
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Biệt danh của Levante có từ trước khi 
Levante FC và Gimnastico hợp nhất. Sân đấu 
của Gimnastico tọa lạc tại một khu đất nằm 
cạnh Turia, con sông chảy qua thành phố 
và là nơi sinh sống của một quần thể ếch 
khổng lồ. Người ta có thể nghe thấy tiếng 
ếch kêu từ sân vận động vào các ngày thi 
đấu, dẫn đến biệt danh granotas (‘ếch’ trong 
tiếng địa phương).

BIỆT DANH 

Los Granotas - Những 
chú ếch

Levante UD thành lập năm 1909

Đại kình địch của Levante chính là 
Valencia, với thành phố được chia thành 
hai màu, hai nguồn gốc và hai cộng 
đồng người hâm mộ khác nhau. CLB 
cũng có sự cạnh tranh với các đội bóng 
còn lại ở thành phố Valencia, khi họ 
từng đối đầu nhau tại những hạng đấu 
khác.

DERBY 
Cuộc đấu giữa Ếch và Dơi

Giải Vô địch Quốc gia nữ Tây Ban Nha ngày càng phát triển và chiếm vai trò quan 
trọng, đội nữ Levante là một trong những thế lực của giải đấu.

ĐỘI NỮ 
Nằm trong số những đội giỏi nhất
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Valencia CF

Thành lập năm 1919

Áo đấu

Thành phố: Valencia

Mùa giải góp mặt tại 
LaLiga Santander: 87

Sân vận động:  
Camp de Mestalla 

- 
Sức chứa:  

55,000 chỗ ngồi

72



Danh hiệu
6 chức vô địch LaLiga Santander

8 Cúp Nhà vua
1 Siêu cúp Tây Ban Nha

1 Europa League
2 Fairs Cúp

1 Cup Winners
2 Siêu cúp châu Âu
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Đặc điểm dễ phân biệt nhất trên huy hiệu 
của Valencia, không nghi ngờ gì nữa, chính là 
con dơi. Nguồn gốc của nó bắt nguồn từ cuộc 
chiến “tái chinh phục” Valencia vào thế kỷ 13. 
Truyền thuyết kể rằng nhờ tiếng kêu báo động 
của một con dơi trước cuộc tấn công của kẻ 
thù, mà Vua Jaume I có thể phản ứng kịp thời 
để giành chiến thắng trong trận chiến.

Valencia CF
“Cao hơn và xa hơn!”
Valencia là câu lạc bộ giàu thành tích thứ tư ở LaLiga, và cũng là đội có Valencia là câu lạc bộ giàu thành tích thứ tư ở LaLiga, và cũng là đội có 
số lượng người hâm mộ đông thứ tư ở Tây Ban Nha.số lượng người hâm mộ đông thứ tư ở Tây Ban Nha.

LINH VẬT 
Bầy dơi ở Laliga

Valencia được Liên đoàn Thống kê 
và Lịch sử Bóng đá Quốc tế (IFFHS) 
bầu chọn là đội bóng hay nhất thế 
giới năm 200474



Kể từ khi Valencia được thành lập, nhiều ngôi sao hàng đầu do CLB 
đào tạo đã bước ra ánh sáng: từ những biểu tượng lịch sử ngày xưa 
như Puchades và Fernando Gomez đến những ngôi sao thời hiện đại 
như David Silva, Carlos Soler và đội trưởng hiện tại của đội, Jose Luis 
Gaya. Valencia được thành lập tại Bar Torino vào ngày 

18/3/1919, một ngày trước lễ hội Fallas nổi tiếng 
của thành phố. Sáu người bạn quyết định thành 
lập một đội bóng đại diện cho thành phố và quyết 
định ai sẽ là chủ tịch bằng cách tung đồng xu

Mestalla là sân bóng lâu đời nhất ở LaLiga 
Santander, là nơi mà mọi cầu thủ đều mơ ước được 
thi đấu. Tờ báo Anh The Daily Telegraph từng xếp 
Mestalla là sân vận động vĩ đại thứ hai ở châu Âu do 
bầu không khí phi thường được các cổ động viên 
tạo ra ở mỗi trận đấu.

SÂN VẬN ĐỘNG

Sự đặc biệt của Mestalla

NGUỒN GỐC 
Sáu người bạn

DNA 
Những tài năng tự đào tạo

Valencia CF thành lập năm 1919
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Thành phố: 
Valencia
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Valencia chứa đầy sự tương phản 
với một khu phố cổ quyến rũ bên 
cạnh những công trình kiến trúc 
hiện đại. Ngoài việc viếng thăm 
các tụ điểm văn hóa của các thành 
phố, đi dạo luôn là một ý tưởng 
hay, hoặc du khách cũng có thể 
tắm tại các bãi biển Địa Trung Hải.

Du khách cũng có thể thư giãn 
bằng cách ghé thăm một trong 
những bãi biển lớn và tổ chức 
một buổi tiệc. Valencia có hơn 
300 ngày nắng mỗi năm. Bãi Bãi 
biển Malvarrosabiển Malvarrosa là một trong 
những lựa chọn nổi tiếng nhất. 
Khi đến đó, bãi cát vàng mịn và 
làn nước trong xanh gợi cho bạn 
nhớ đến những bức tranh nổi 
tiếng mô tả thành phố ở Sorolla.

Đi bộ là cách hoàn hảo để khám phá thành phố. Một trong những điểm tham 
quan hấp dẫn nhất Valencia nằm ở Plaza de la ReinaPlaza de la Reina, với Nhà thờ Nhà thờ và tháp tháp 
MigueleteMiguelete, nơi bạn sẽ phải leo 207 bậc thang để quan sát những cảnh đẹp. Tại 
trung tâm thành phố, bạn cũng có thể tìm thấy Silk ExchangeSilk Exchange - một trong những 
tòa nhà đẹp nhất Valencia, nơi được bình chọn là Di sản Thế giới, với sân Patio de 
los Naranjos bình dị trồng đầy cây cam - và Modernist Central MarketModernist Central Market - khu chợ 
nông sản tươi sống lớn nhất Châu Âu.

Bãi biển không phải là 
hoạt động ngoài trời 
duy nhất của thành 
phố, bạn cũng có thể 
đi dạo dọc theo Turia, 
khu vườn rộng lớn của 
thành phố hoặc đưa 
gia đình đến thăm Sở 
thú Bioparc.

Cách đó vài mét là Bảo tàng Gốm sứ Quốc Bảo tàng Gốm sứ Quốc 
gia gia với mặt tiền ấn tượng hoặc các Tháp Tháp 
Quart và SerranoQuart và Serrano. Xa hơn một chút từ trung 
tâm, bạn có thể nhìn thấy khía cạnh hiện 
đại hơn của Valencia: Trung tâm Nghệ thuật Trung tâm Nghệ thuật 
và Khoa học của thành phốvà Khoa học của thành phố. Nó được thiết 
kế bởi Santiago Calatrava và Félix Candela, 
một kiến trúc ấn tượng với các tòa nhà như 
Oceanogràfic, thủy cung lớn nhất châu Âu.

Những ai muốn thưởng thức cảnh quan 
hoang sơ có thể ghé thăm El SalerEl Saler hoặc 
El Palmar và thử món paellapaella nổi tiếng 
của khu vực. Bạn có thể kết thúc một 
ngày thăm quan với cảnh hoàng hôn ở 
AlbuferaAlbufera, một hồ nước hướng ra biển 
được mệnh danh là ‘tấm gương của mặt 
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Cádiz CF

Thành lập năm 1910

Áo đấu

Thành phố: Cádiz

Mùa giải góp mặt tại 
LaLiga Santander: 14

Sân vận động:  
Estadio Nuevo Mirandilla 

- 
Sức chứa:  

22,000 chỗ ngồi
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Danh hiệu
1 chức vô địch LaLiga SmartBank
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Cũng giống các thành phố khác của Tây Ban 
Nha như Bilbao, Santander và Huelva, người 
Cádiz biết đến bóng đá nhờ các thủy thủ 
người Anh cập cảng thành phố vào đầu thế 
kỷ 20. Các trận đấu đầu tiên diễn ra tại quảng 
trường hay bến tàu và điều này dẫn đến sự 
thành lập của ‘Cádiz Foot-Ball Club’ vào năm 
1910.

Cádiz CF
Một thành phố đoàn kết nhờ đội bóng

NGUỒN GỐC 
Từ đại dương
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Cádiz CF trải qua nhiều lần thăng 
và xuống hạng khi khoác lên mình 
bộ áo đấu màu vàng nổi tiếng của 
họ. Tuy nhiên, CLB này luôn thể 
hiện sức mạnh để trụ vững trước 
những khó khăn, kết hợp với màu 
áo vàng trứ danh, họ có chung 
biệt danh Tàu ngầm vàng với 
Villarreal CF.

Cùng với lòng trung thành, những 
người hâm mộ Cádiz CF được biết đến 
với khiếu hài hước tuyệt vời. Họ có vốn 
hiểu biết nhất định về bóng đá và cuộc 
sống, và điều này được nhìn thấy vào 
các ngày diễn ra trận đấu, với nhiều 
bài hát khác nhau và những cách cổ 
động độc đáo từ khán đài.

KHIẾU HÀI HƯỚC

Đến Cadiz là phải 
vui!

Alvaro Cervera đưa câu lạc 
bộ đi từ giải hạng ba Tây Ban 
Nha đến LaLiga Santander và 
ông cũng giữ kỷ lục HLV dẫn 
dắt Cadiz nhiều trận nhất, 
giành nhiều chiến thắng nhất 
trong lịch sử CLB.

Jorge Alberto González, 
thường được biết đến 
với biệt danh ‘Mágico’ 
González, từng chơi 
cho Cádiz trong những 
năm đầu thập niên 80 
của thế kỷ 20 và được 
xem như một trong 
những ngôi sao hàng 
đầu LaLiga.

Cádiz CF thành lập năm 1910

BIỆT DANH 
Một con tàu ngầm 
vàng khác
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Thành phố: 
Cádiz
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Được thành lập cách đây 3.000 
năm bởi những người Phoenicia, 
Cádiz là thành phố lâu đời nhất 
ở Tây Âu. Khu vực Costa de la Costa de la 
LuzLuz, được phân chia giữa hai tỉnh 
Huelva và Cádiz, đem lại cho du 
khách nhiều điểm đến kết hợp 
giữa văn hóa và giải trí. Ngoài ra, 
đối với những người yêu thiên 
nhiên, không có gì tuyệt vời hơn là 
được tham quan Công viên Quốc Công viên Quốc 
gia Doñanagia Doñana, nơi được UNESCO 
công nhận là Di sản Thế giới.

Quảng trường hoàng gia, khu vực 
diễu hành và chợ, bắt nguồn từ vùng 
đất lấn biển, cũng đáng để ghé thăm. 
Đây là Plaza de San Juan de DiosPlaza de San Juan de Dios, nơi 
có cấu trúc Tân cổ điển của Tòa thị 
chính Cádiz, nhìn về phía cảng gần đó.

Bạn có thể bắt đầu chuyến thăm thành phố từ Puerta TierraPuerta Tierra, cánh cổng giúp bạn 
băng qua những bức tường và là ranh giới phân chia giữa một Cádiz hiện đại và cổ 
kính. Một mặt, thành phố có các đại lộ rộng rãi, bãi biển (La Victoria, Santa María và 
La Cortadura), câu lạc bộ chèo thuyền và các trung tâm thể thao hiện đại. Mặt khác, 
có một Cádiz với nhiều hương vị và lịch sử hơn, của các quận xưa cũ như: El PópuloEl Pópulo, 
thị trấn từ thời Trung cổ; La ViñaLa Viña, quận đánh cá và là trung tâm của những câu thơ 
châm biếm mang truyền thống địa phương, hay Santa MaríaSanta María, thánh địa của những 
điệu flamenco. Các con phố với những nét đặc trưng riêng biệt nhưng vẫn giữ được 
sự đồng nhất về diện mạo cho mỗi ngôi nhà, cùng nhau tạo thành một cảnh quan 
tuyệt vời. 

Ở mặt trước biển Đại Tây Dương hiện lên mái vòm với ngói màu vàng của Nhà thờNhà thờ. 
Mang phong cách Baroque và Tân cổ điển, hầm mộ của Nhà thờ bảo vệ hài cốt của 

Cadiz có những lễ hội được du 
khách quốc tế quan tâm như 
Carnival danh giá, các sự kiện đua 
ngựa độc đáo trên bãi biển Sanlúcar 
de Barrameda và Horse Fair ở Jerez 
de la Frontera.

Cadiz cũng nổi tiếng với ẩm thực, 
đặc biệt là món “pescaíto frito” 
(những đĩa cá tươi được chiên giòn 
hoàn hảo) và các loài động vật có vỏ, 
chúng sẽ được thưởng thức theo 
cách lý tưởng nhất đó là đi kèm với 
các loại rượu được tìm thấy trên các 
tuyến đường ở Wine và Brandy, tại 
vùng Marco de Jerez.

Nằm dọc theo bất kỳ tuyến đường nào của 
thành phố là những quảng trường sống 
động. Plaza de EspañaPlaza de España, quảng trường Plaza quảng trường Plaza 
MinaMina rợp bóng cây, là nơi bạn có thể ghé 
thăm Bảo tàng Mỹ thuật và Khảo cổ CádizBảo tàng Mỹ thuật và Khảo cổ Cádiz, 
nơi có các cuộc triển lãm về nền văn minh 
Phoenicia thú vị, trong khi ở Plaza de San Plaza de San 
FranciscoFrancisco, bạn có thể ghé thăm nhà thờ 
cùng tên. 

Các phố mua sắm quan trọng nhất của 
thành phố tọa lạc xung quanh Plaza de 
las Flores. Đó là lý do chính đáng giải thích 
cho việc Central Market, chợ trung tâm 
của thành phố lại nằm ở đây. Một quảng 
trường khác, Tío de la Tiza, là trung tâm của 
quận La Viña, nơi bắt đầu Lễ hội Carnival, 
được Tổ chức Du lịch Quốc tế công nhận.

Calle de la Virgen

Plaza San Juan de Dios
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RCD Mallorca

Thành lập năm 1916

Áo đấu

Thành phố: Mallorca

Mùa giải góp mặt tại  
LaLiga Santander: 29

Sân vận động:  
Visit Mallorca Estadi 

- 
Sức chứa:  

22,000 chỗ ngồi
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Danh hiệu
1 Cúp Nhà vua

2 LaLiga SmartBank
1 Siêu cúp Tây Ban Nha

1 lần á quân UEFA Winner’s Cup
(mùa giải 1998/99)
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RCD Mallorca
“Vươn tới đỉnh cao chỉ trong hai 
năm”
Người ta hay nói rằng trong bóng đá, chẳng ai trải qua niềm vui mà Người ta hay nói rằng trong bóng đá, chẳng ai trải qua niềm vui mà 
không từng hứng chịu đau khổ, rằng bạn phải đón nhận những giai không từng hứng chịu đau khổ, rằng bạn phải đón nhận những giai 
đoạn tồi tệ trước khi tận hưởng khoảng thời gian tốt đẹp. Nếu đúng như đoạn tồi tệ trước khi tận hưởng khoảng thời gian tốt đẹp. Nếu đúng như 
vậy, thì cổ động viên RCD Mallorca hẳn là những người hạnh phúc nhất vậy, thì cổ động viên RCD Mallorca hẳn là những người hạnh phúc nhất 
thế giới. Khi CLB rơi xuống hạng ba vào năm 2017, không ai mong đợi họ thế giới. Khi CLB rơi xuống hạng ba vào năm 2017, không ai mong đợi họ 
có thể trở lại LaLiga Santander chỉ trong hai năm, sau hai lần thăng hạng có thể trở lại LaLiga Santander chỉ trong hai năm, sau hai lần thăng hạng 
liên tiếp. Đội bóng xuống hạng một lần nữa vào năm 2020, nhưng tiếp liên tiếp. Đội bóng xuống hạng một lần nữa vào năm 2020, nhưng tiếp 
tục trở lại giải đấu cao nhất của Tây Ban Nha. Trong sáu năm liên tiếp, tục trở lại giải đấu cao nhất của Tây Ban Nha. Trong sáu năm liên tiếp, 
RCD Mallorca chưa bao giờ chơi ở một hạng đấu nào quá hai mùa giải RCD Mallorca chưa bao giờ chơi ở một hạng đấu nào quá hai mùa giải 
liên tiếp.liên tiếp.

Bạn có biết rằng cựu NBA (Giải Bóng rổ Nhà nghề 
Mỹ) All-Star Steve Nash là một cổ đông của câu lạc 
bộ? Người từng hai lần giành danh hiệu MVP (cầu 
thủ hay nhất mùa) của NBA cũng là thành viên 
hội đồng quản trị CLB cho đến tháng 11/2020. Thi 
thoảng cựu danh thủ người Canada cũng xuất 
hiện trong các buổi tập của đội.

NGÔI SAO 
Steve Nash
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Mallorca tự hào 
khi có linh vật 
độc đáo và dễ 
nhận biết nhất tại 
LaLiga, một chú 
quỷ với hai màu 
đỏ đen được gọi 
là “Dimonio”.

LINH VẬT 
“Dimonió”

(CHÚ QUỶ NHỎ)

RCD Mallorca thành lập năm 1916

Khi ai đó nhắc đến cái tên Nadal, hẳn 
bạn sẽ nghĩ đến một trong những tay 
vợt vĩ đại nhất lịch sử, đúng không? 
Nhiều người không biết rằng Rafa 
Nadal sinh ra ở Mallorca, là cháu trai 
của huyền thoại, Miguel Angel Nadal, 
người đang giữ kỷ lục ra sân nhiều nhất 
tại LaLiga Santander trong màu áo RCD 
Mallorca.

NGÔI SAO QUYỀN LỰC 
Nadal

Nhắc đến Mallorca người ta phải nói đến những tiền đạo hay 
nhất lịch sử LaLiga. 

Danh sách những tiền đạo hàng đầu từng khoác áo CLB này rất 
gồm có những cái tên đáng chú ý: Samuel Eto’o, Diego Tristan, 
Dani Güiza, Albert Luque, Aritz Aduriz, Juan Arango… họ là 
những chân sút luôn khiến người hâm mộ phấn khích. Giai đoạn cuối những năm 90 và 

đầu những năm 2000, Mallorca 
tạo ra những khoảnh khắc đi vào 
lịch sử CLB như chức vô địch Cúp 
Nhà vua năm 2003, siêu cúp Tây 
Ban Nha, các mùa giải tranh tài ở 
Champions League và UEFA Cup, 
bên cạnh đó còn là danh hiệu á 
quân Cup Winners’Cup. Một đội 

NHỮNG CẦU THỦ HAY NHẤT

Bàn thắng

LỊCH SỬ

Những năm tháng 
vinh quang

Cầu thủ ghi nhiều bàn nhất tại LaLiga: 
Samuel Eto’oSamuel Eto’o > 54.

Thứ hạng tốt nhất ở LaLiga: Vị trí thứ 3

87



Thành phố: 
Mallorca
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Ở Mallorca, bạn có thể tận hưởng 
những vịnh nhỏ có làn nước xanh 
như ngọc, hoặc mạo hiểm khám phá 
những hang động, thăm những ngọn 
hải đăng với tầm nhìn bao la và ngắm 
hoàng hôn. Chuyến du lịch có thể bắt 
đầu từ PalmaPalma, thủ phủ sôi động của 
vùng đất và là một trong những thành 
phố thú vị nhất ở Tây Ban Nha để du 
khách thăm quan bằng cách đi bộ. Du 
khách có thể khám phá nhà thờ, lâu lâu 
đài Bellver, bảo tàng Es Baluard và bảo đài Bellver, bảo tàng Es Baluard và bảo 
tàng Pilar i Joan Miró Foundationtàng Pilar i Joan Miró Foundation. Bạn 
cũng nên đi sâu tìm hiểu những khía 
cạnh đặc biệt khác của vùng đất, như 
ăn uống tại nhà hàng với những món 
ăn từ khắp nơi trên thế giới, mua sắm 
những đồ độc lạ của Passeig del BornPasseig del Born, 
và đắm mình trong ánh nắng mặt trời 
tại một quán cà phê vỉa hè.

Nếu bạn chưa từng nghe qua nơi 
này, hãy ghé thăm Hang động Hang động 
DrachDrach, đó sẽ là một chuyến đi 
xứng đáng để thử. Bên trong nó 
là một hồ nước khổng lồ có tên là 
hồ Martelhồ Martel với chiều dài hơn 115 
mét! Bạn sẽ từ từ khám phá ra các 
hang động được bảo tồn và phát 
đi ánh sáng tuyệt đẹp nhờ Carles 
Buïgas, người được mệnh danh 
phù thủy ánh sáng. Tài nghệ của 
Buïgas khi chơi đùa với ánh sáng 
và bóng tối giúp hang động tạo ra 
những khung cảnh tuyệt vời cũng 
như làm tăng vẻ đẹp của chúng; 
một chuyến đi bằng thuyền thư 
giãn để kỷ niệm những khoảnh 
khắc rất đặc biệt cũng nên được 
cân nhắc. Để làm được điều đó, 
bạn cần phải đi thẳng đến thị trấn 

Bạn sẽ bị cám dỗ ở lại nơi này mãi 
mãi, nhưng Palma cũng chỉ mới 
là cánh cửa để bước vào một hòn 
đảo hấp dẫn. Du khách sẽ tìm 
thấy những ngôi làng đẹp mê hồn 
như ValldemossaValldemossa, nơi nhà soạn 
nhạc Chopin và nhà văn George 
Sand từng ở trong căn nhà 
CharterhouseCharterhouse. Rất gần đó là SóllerSóller, 
nơi bạn có thể ngồi lên những 
con tàu cổ. Các lựa chọn khác bao 
gồm DeiàDeià và các khu vườn tuyệt các khu vườn tuyệt 
đẹp Son Marroig, Pollençađẹp Son Marroig, Pollença và 
bến cảng sôi động của nó, hoặc 
AlcúdiaAlcúdia và vịnh nhỏ hoang sơ của 
vùng đất.

Khi đến tất cả những địa điểm kể trên, 
bạn cũng có thể thử “đồ ăn chậm” 
(slow food) trong các nhà hàng được 
gắn sao Michelin, tại các bến cảng 
hoặc ở các cửa hàng bán món bánh 
ngọt ensaimada nổi tiếng. Bạn có thể 
tận dụng cơ hội để mua một số đồ thủ 
công địa phương hoặc thư giãn với 
một ly cocktail tại bất kỳ bãi biển độc 
đáo nào của Mallorca.
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CA Osasuna

Thành lập năm 1920

Áo đấu

Thành phố: Pamplona

Mùa giải góp mặt tại  
LaLiga Santander: 40

Sân vận động:  
El Sadar 

- 
Sức chứa:  

23,516 chỗ ngồi
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Danh hiệu
4 chức vô địch LaLiga SmartBank

1 lần á quân Cúp Nhà vua
(2004/05)
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CA Osasuna
Lịch sử một thế kỷ
Một số câu lạc bộ luôn sở hữu những giá trị nhất định. Những giá trị ấy không chỉ được người hâm mộ của họ thấu hiểu, mà Một số câu lạc bộ luôn sở hữu những giá trị nhất định. Những giá trị ấy không chỉ được người hâm mộ của họ thấu hiểu, mà 
ngay cả các CLB khác cũng cảm nhận thấy. Osasuna, đội bóng có tọa lạc tại phía bắc thành phố Pamplona, chắc chắn là một ngay cả các CLB khác cũng cảm nhận thấy. Osasuna, đội bóng có tọa lạc tại phía bắc thành phố Pamplona, chắc chắn là một 
CLB như thế. Với bề dày lịch sử 101 năm, Los Rojillos đồng nghĩa với thứ bóng đá ly kỳ, bầu không khí sân nhà đáng kinh ngạc CLB như thế. Với bề dày lịch sử 101 năm, Los Rojillos đồng nghĩa với thứ bóng đá ly kỳ, bầu không khí sân nhà đáng kinh ngạc 
và cổ động viên cuồng nhiệt nhất Tây Ban Nha.và cổ động viên cuồng nhiệt nhất Tây Ban Nha.
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El Sadar luôn là một trong những sân có bầu không khí sôi động ở 
LaLiga. Thực tế vào năm 2009, khi Osasuna đánh bại Real Madrid vào 
ngày cuối cùng của mùa giải để trụ hạng LaLiga Santander, El Sadar 
đã lập kỷ lục tiếng ồn (115 dB) trong lịch sử LaLiga.

Giờ đây, sau một đợt đại tu, El Sadar nằm trong số những sân vận 
động hiện đại nhất châu Âu. Một điều khác khiến Osasuna trở nên 
đặc biệt là mô hình quản trị của CLB. Osasuna cùng với FC Barcelona, 
Real Madrid và Athletic Club, là một trong bốn câu lạc bộ thuộc sở 
hữu hoàn toàn của các hội viên và người hâm mộ.

EL SADAR  
Một lát cắt về sân vận động mới

CA Osasuna thành lập năm 1920

Thành công của Osasuna trong những năm gần 
đây, đặc biệt khi họ trở lại LaLiga Santander vào 
năm 2019, bắt nguồn từ việc trọng dụng các cầu 
thủ từ học viện của câu lạc bộ. Nhiều cầu thủ 
ngôi sao do đội bóng tự đào tạo, đáng chú ý nhất 
là đội trưởng, thủ lĩnh và biểu tượng Roberto 
Torres. Cầu thủ 32 tuổi này chỉ chơi cho Osasuna 
và là cái tên được cổ động viên yêu thích. Những 
cầu thủ từng tốt nghiệp học viện đào tạo của 
Osasuna sau này trở thành những ngôi sao đẳng 
cấp thế giới bao gồm Cesar Azpilicueta, Javi 
Martinez, Nacho Monreal và Raul Garcia

NHỮNG CẦU THỦ TỰ ĐÀO TẠO 
Định danh mạnh mẽ

CA Osasuna 
được Liên đoàn 
Thống kê và Lịch 
sử Bóng đá Quốc 
tế (IFFHS) bầu 
chọn là đội bóng 
hay nhất thế 
giới trong tháng 
12/2006.
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Thành phố: 
Pamplona
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Trên thế giới luôn có những địa điểm 
bạn chỉ cần nhẩn nha để khám phá hay 
tận hưởng, và khu phố cổ Pamplona 
là một trong số đó. Hãy thả mình trên 
những con phố của vùng đất lịch sử 
này và khám phá các di tích quan trọng 
nhất của thủ đô Navarre. Nằm trên một 
cao nguyên ở trung tâm vùng đất, đây 
là một khu phố thời Trung cổ được tạo 
thành từ những con đường nhỏ hẹp 
mang vẻ quyến rũ

Quảng trường Plaza del Castillo: Bạn sẽ tìm thấy quảng trường 
mang tính biểu tượng này ở phía nam của khu phố cổ. Được 
người dân địa phương đặt biệt danh ‘phòng tiếp khách’, nơi đây 
là trung tâm của các hoạt động xã hội tại Pamplona. Hãy ghé 
thăm và tìm cho mình chỗ trên một trong nhiều sân thượng để 
thưởng thức bánh mì frito pamplonica: một món ăn đặc trưng 
trong ẩm thực của Navarre, bạn chắc chắn sẽ thích nó.

Rất gần quảng trường Plaza del Castillo, bạn sẽ tìm thấy con 
đường Calle Estafeta nổi tiếng. Cái tên này sẽ khiến nhiều nhớ 
đến, bởi nó là một trong những địa điểm quan trọng của cuộc 
đua bò trong suốt lễ hội San Fermín. Con phố hẹp này có nhiều 
cửa hàng và quán bar rất đặc trưng của thành phố. Hãy đến 
và ghé thăm vào thứ Năm để thưởng thức juevintxo: đây là lúc 
nhiều quán bar của thành phố bán  món tapa kèm đồ uống 
(rượu vang hoặc một ly bia) với giá chỉ hai euro. Bạn sẽ có một 
đêm tuyệt vời được đảm bảo cùng những món ăn ngon.

Bất cứ khi nào bạn đi du lịch đến một thành phố mới, bạn 
phải chiêm ngưỡng đại sảnh ấn tượng của Tòa thị chính 
thành phố. Tòa thị chính thành phố Pamplona ban đầu 
được xây dựng vào năm 1423, dù thực tế tòa nhà bạn thấy 
ngày nay được xây lại vào năm 1951. Địa điểm này chiếm 
một vị trí đặc biệt trong trái tim của cư dân thành phố, vì 
đây là nơi quả tên lửa khởi động lễ kỷ niệm San Fermín 
(el Chupinazo) được bắn đi vào ngày 6/7 hàng năm. Nếu 
bạn tiếp tục đi dạo quanh khu phố cổ, bạn sẽ bắt gặp 
trường đấu bò của Pamplona, được khánh thành vào ngày 
7/7/1922. Đây là trường đấu bò lớn thứ ba trên thế giới, chỉ 
sau Madrid và Mexico City, nó có sức chứa khoảng 20.000 
khán giả. Hàng năm, các trận đấu bò San Fermín được tổ 
chức tại đây - và nó cũng là nơi tổ chức các cuộc đấu bò 
khác trong suốt lễ hội.

Nếu bạn muốn tìm hiểu một Pamplona đầy không khí 
tiệc tùng, bạn nên đến thăm thành phố trong các lễ hội các lễ hội 
SanferminesSanfermines (từ ngày 6 đến 14/7), được Tổ chức Du lịch 
Quốc tế công nhận. Điểm nhấn lớn nhất tại các lễ hội này đó 
là việc chạy đua với những con bò tót, để tôn vinh vị thánh 
bảo trợ San Fermín của thành phố.
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Plaza del Castillo
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D. Alavés

Thành lập năm 1921

Áo đấu

Thành phố: Vitoria-Gasteiz 

Mùa giải góp mặt tại 
LaLiga Santander: 17

Sân vận động: 
Mendizorrotza 

- 
Sức chứa:  

19,840 chỗ ngồi
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Danh hiệu
4 chức vô địch LaLiga SmartBank

Á quân Cúp Nhà vua 2017
Á quân UEFA Cup 2001
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D. Alavés
“Khiêm tốn, nhiệt thành và hy sinh”
Ở một vùng đất mà Athletic Club và Real Sociedad giàu truyền thống và Ở một vùng đất mà Athletic Club và Real Sociedad giàu truyền thống và 
nổi bật hơn, Deportivo Alavés đại diện cho sự nhiệt tình, tinh thần chăm nổi bật hơn, Deportivo Alavés đại diện cho sự nhiệt tình, tinh thần chăm 
chỉ và lòng khiêm tốn của bóng đá địa phương.chỉ và lòng khiêm tốn của bóng đá địa phương.

CLB vừa kỷ niệm 101 năm thành lập, và muốn hướng đến tương lai CLB vừa kỷ niệm 101 năm thành lập, và muốn hướng đến tương lai 
thông qua đề xuất nâng cấp sức chứa của sân vận động lên mức 32.000 thông qua đề xuất nâng cấp sức chứa của sân vận động lên mức 32.000 
chỗ ngồi.chỗ ngồi.

Được khánh thành vào 
năm 1924, Mendizorrotza 
là sân vận động lâu đời thứ 
hai ở LaLiga Santander.
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D. Alavés thành lập năm 1921

Valdano là cựu HLV kiêm giám đốc 
bóng đá của Real Madrid và từng vô 
địch World Cup 1986 với Maradona. 
Ông chuyển sang khoác áo Alavés từ 
năm 1975 đến năm 1979. Trong 4 năm 
ở câu lạc bộ, huyền thoại này có hơn 
100 lần ra sân.

HUYỀN THOẠI  
Jorge Valdano

Alavés kỷ niệm một trăm năm 
lịch sử mùa giải trước và đánh 
dấu sự kiện này bằng việc đưa 
vào sử dụng một huy hiệu 
hoàn toàn mới. Thiết kế mới 
vẫn giữ màu cờ xanh và trắng 
có từ năm 1924 nhưng mang 
lại nét hiện đại hơn cho nó.

HUY HIỆU TRÊN NGỰC ÁO 
Cách tân vì
tương lai
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Thành phố: 
Vitoria
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Vitoria Gasteiz, thủ phủ của xứ 
Basque, có một khu kiến trúc từ 
thời Trung cổ, nơi bạn có thể tìm 
thấy nhiều địa điểm mang phong 
cách truyền thống tuyệt vời, chẳng 
hạn như Plaza de la Virgen BlancaPlaza de la Virgen Blanca, 
các tòa nhà lịch sử như nhà thờ nhà thờ 
Santa MaríaSanta María. Từ đây, thành phố 
mở ra cho du khách một không 
gian hài hòa với các vùng ngoại ô 
được xây dựng theo phong cách 
kiến trúc mới lãng mạn, mạng lưới 
các đại lộ, khu vườn và các tòa nhà 
rộng lớn gợi lên sự hùng vĩ.

Vitoria tận hưởng một đời sống văn 
hóa mãnh liệt. Truyền thống âm 
nhạc sâu rộng của thành phố được 
phản ánh bởi Liên hoan Vitoria JazzLiên hoan Vitoria Jazz. 
Vào tháng 7 hàng năm, các nhạc sĩ 
hàng đầu thế giới sẽ mang những 
phong cách âm nhạc đa dạng đến 
thủ phủ xứ Basque, làm bừng sáng 
đường phố Vitoria trong suốt một 
tuần. Một lý do hoàn hảo để đến và 
khám phá nét quyến rũ của thủ phủ 
Alava

Khu vực xung quanh nhà thờ lưu giữ những con đường cổ kính nhất của thành phố, được 
tiết lộ bởi tên hội của họ: “CuchilleríaCuchillería” (Thợ cắt), “HerreríaHerrería” (Thợ rèn), “CorreríaCorrería” (Người 
đưa thư). Đi dạo một vòng quanh khu vực này, bạn sẽ thấy những cung điện thời Phục 
hưng quan trọng nhất ở thành phố. Trên đường Herrería, du khách sẽ tìm thấy cung cung 
điện Escoriaza-Esquibelđiện Escoriaza-Esquibel, với khoảng sân được lát gạch tuyệt đẹp, tương tự như cung điện cung điện 
Urbina ZárateUrbina Zárate. Tại Correría, bạn sẽ được chiêm ngưỡng PortalónPortalón (Cửa lớn), Ngôi nhà của Ngôi nhà của 
Maturana-Verástegui và Tháp AndaMaturana-Verástegui và Tháp Anda. Cuối cùng, ở Cuchillería, bạn sẽ tìm thấy Cung điện Cung điện 
Bendaña và Casa del CordónBendaña và Casa del Cordón, được bầu chọn là Di tích Lịch sử-Nghệ thuật 

Parador de Argómaniz 
(Argomaniz Inn), một cung điện 
hoành tráng thời Phục hưng, 
nằm cách Vitoria-Gasteiz chỉ 12 km. 
Ở đó, bạn có thể nếm thử một số 
món ăn đặc trưng nhất của vùng, 
chẳng hạn như perretxikos (một 
loại nấm), ốc với nước sốt và goxua 
(một loại bánh bông lan với kem 
đánh và caramen). Ngoài ra, một 
số đặc sản tạo nên nền ẩm thực 
truyền thống phong phú cho vùng 
đất còn có đậu kiểu Vitoria (habas 
a la vitoriana), món hầm rau củ 
(menestra de verduras), ớt rán 
(fritada de pimientos) và món hầm 
đậu bạch mai (alubias pochas). Vùng 
Rioja Alavesa sản xuất ra những loại 
rượu vang hảo hạng, được đưa vào 
danh mục các đặc sản mang thương 
hiệu Rioja.

Plaza de la Virgen Blanca
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Elche CF

Thành lập năm 1923

Áo đấu

Thành phố: Elche

Mùa giải góp mặt tại 
LaLiga Santander: 23

Sân vận động:  
Martínez Valero 

- 
Sức chứa:  

33,732 chỗ ngồi
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Danh hiệu
2 chức vô địch LaLiga SmartBank

Á quân cúp Nhà vua 1968/69
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Elche CF được thành lập nhờ 
sự hợp nhất của nhiều đội khác 
nhau trong thành phố. Thỏa 
thuận này, theo sử sách, diễn ra 
trong một hang động mà một 
người thợ làm pháo hoa sử dụng 
để chứa thuốc súng!

Elche CF
“Hãy mơ lần nữa”

LỊCH SỬ 
Hang động và 
những tia lửa
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Elche CF thành lập năm 1923

THẬP NIÊN 1960 VÀ 1970  
Khi Elche
là một đội bóng lớn

SỰ CỨU RỖI 
Hợp tác xã

Juan Francisco Martinez Modesto - hay 
còn được gọi là ‘Nino’ - giải nghệ vào 
tháng 6/2021 ở tuổi 40. Anh ấy kết 
thúc sự nghiệp của mình với tư cách là 
người ghi bàn và kiến tạo nhiều nhất 
cho CLB, đồng thời là Vua phá lưới mọi 
thời đại của LaLiga SmartBank (194 
bàn) và là cầu thủ có nhiều lần ra sân 
nhất ở cả hai giải LaLiga Santander và 
LaLiga SmartBank (709).

MÃI XANH 
Chào tạm biệt
huyền thoại của
những kỷ lục

Được khánh thành vào năm 1976, trong nhiều năm, Martinez Valero tự hào là sân lớn 
nhất châu Âu trước khi bóng đá áp dụng kích thước tiêu chuẩn 105x68 m cho sân thi 
đấu. Sân bóng này cũng tổ chức trận đấu có tỷ số đậm nhất trong lịch sử World Cup: 
Hungary vượt qua 10-1 El Salvador (1982). Trong thập niên 1960 và 1970, Elche là một 
trong những đội khó bị đánh bại nhất khi thi đấu trên sân nhà của họ.

Một trong những giai thoại gây tò mò 
nhất lịch sử bóng đá Tây Ban Nha diễn 
ra tại Elche. Vào những năm 1950, khi 
câu lạc bộ đối mặt với nguy cơ phá sản, 
các cầu thủ đã quyết định thành lập 
một ‘hợp tác xã’. Họ tự mình vận hành, 
bảo trì sân vận động và quản lý câu lạc 
bộ, quyết định việc sử dụng thu nhập 
từ tiền vé thông qua phiếu bầu. Mô 
hình này tồn tại trong vài năm và cứu 
rỗi câu lạc bộ thành công. Elche càng 
ngày càng mạnh lên và ngay sau đó lên 
chơi ở hạng đấu cao nhất của Tây Ban 
Nha.
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Thành phố: 
Elche
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Huerto del CuraHuerto del Cura (Vườn cây ăn 
quả của giáo sĩ), được xếp vào 
danh sách Vườn Lịch sử Quốc 
gia, có những cây cọ từ khắp nơi 
trên thế giới, được bố trí theo 
phong cách đặc biệt, chịu ảnh 
hưởng từ các vùng đất Ả Rập, Địa 
Trung Hải và bản địa. Trong khu 
vực này, bạn cũng có thể chiêm 
ngưỡng Cây cọ Hoàng GiaCây cọ Hoàng Gia, một 
ví dụ tuyệt vời và nổi bật. Đây là 
một mẫu vật có 150 tuổi với tám 
nhánh. Ở khu rừng cọ truyền 
thống, được chia thành nhiều 
khu vườn, bạn có thể đi bộ hoặc 
đi xe đạp đến thăm khu rừng cọ 
truyền thống.

Tại đây, bạn có thể thưởng thức 
những món ăn từ cơm tuyệt vời, 
được chế biến theo những cách 
sáng tạo nhất như “a banda” (nấu 
với cá kho), với thỏ và ốc, “con 
costra” (với xúc xích và trứng), hầm 
hoặc chiên. 

Khu phố lịch sử của 
Elche, thủ phủ vùng Bajo 
Vinalopó xứ Alicante, là 
nơi lưu giữ một phần quá 
khứ Hồi giáo và vẻ đẹp 
lộng lẫy của Baroque.

Để tìm hiểu về nguồn gốc của thành phố 
này tại tỉnh Alicante, bạn nên đến Bảo Bảo 
tàng Monographictàng Monographic và Địa điểm Khảo cổ và Địa điểm Khảo cổ 
tại Alcúdiatại Alcúdia. Nằm trên bờ sông Vinalopó, 
Vila Murada là vùng đất có lịch sử lâu đời 
nhất của Elche. Sở hữu kiến trúc đô thị 
theo phong cách Ả Rập gồm những con 
phố và ngõ hẹp, Vila MuradaVila Murada đã được công 
bố là Di tích Lịch sử-Nghệ thuật. Khu đô Khu đô 
thị Calahorrathị Calahorra đứng sừng sững ở đây, tháp 
Moorish tạo thành một phần của khu vực 
với tường bao quanh. Cung điện AltamiraCung điện Altamira, 
gắn liền với những bức tường cũ, có Bảo 
tàng Khảo cổ học Địa phương. Các địa 
điểm du khách nên quan tâm khác bao 
gồm Casa de la Vila (Tòa thị chính), tháp tháp 
ConsellConsell và nhiều ngôi nhà cổ xưa. Trong 
khu vực này còn có thánh đường Basilica thánh đường Basilica 
Santa MaríaSanta María, được xây dựng trên đỉnh của 
nhà thờ Hồi giáo cũ kết hợp với một số đền 
thờ Thiên chúa giáo như tu viện La Mercé tu viện La Mercé 
nằm ở ngoại ô từ thời Trung cổ, và Tòa thị 
chính cổ Raval, nơi hiện có Bảo tàng Nghệ 
thuật Đương đại.. 

Khu rừng cọ của thành phốKhu rừng cọ của thành phố, một Di 
sản Thế giới, giúp tăng thêm sức hấp 
dẫn của vùng đất, bên cạnh hai ngày 
lễ được Tổ chức Du lịch Quốc tế công 
nhận: “Domingo de Ramos” (Chúa 
nhật Lễ Lá) và Bí ẩn của ElcheBí ẩn của Elche. Festa Festa 
d’Elx (Lễ hội Elche)d’Elx (Lễ hội Elche) đã được UNESCO 
công nhận là Kiệt tác Di sản truyền 
khẩu và phi vật thể của nhân loại. 
Elche là nơi du khách nên trải nghiệm 
trong đời vì nhiều lý do, chẳng hạn 
như những khu bảo tồn thiên nhiên, 
các thị trấn ven biển và ẩm thực danh 
tiếng.

Ở phía cuối thành phố là Town 
Park, khu vườn lớn nhất của rừng 
cọ, có tổng số 200.000 mẫu vật. 
The Royal Mill, Park Museum và The Royal Mill, Park Museum và 
Rotonda Rotonda (một nhà hát ngoài trời) 
được tìm thấy ở đây.

Castillo de Altamira
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Playa los Arenales del Sol

Jardín botánico

Castillo de Altamira

107



Villarreal CF

Thành lập năm 1923

Áo đấu

Thành phố: Villarreal

Mùa giải góp mặt tại 
LaLiga Santander: 22

Sân vận động:  
Estadio de la Cerámica 

- 
Sức chứa:  

23,500 chỗ ngồi
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Danh hiệu
Á quân LaLiga Santander

2007/08
2 Intertoto Cups

1 chức vô địch Europa League
2020/21
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Villarreal CF
Tàu ngầm vàng
Cách làm bóng đá của Villarreal được nghiên cứu trên toàn thế giới. Làm thế nào một thị trấn nhỏ chỉ khoảng 50.000 dân Cách làm bóng đá của Villarreal được nghiên cứu trên toàn thế giới. Làm thế nào một thị trấn nhỏ chỉ khoảng 50.000 dân 
lại có thể tự hào về một đội lọt vào bán kết Champions League và từng vô địch Europa League? Làm thế nào mà câu lạc bộ lại có thể tự hào về một đội lọt vào bán kết Champions League và từng vô địch Europa League? Làm thế nào mà câu lạc bộ 
này có thể thống trị ở các giải trẻ Tây Ban Nha và liên tục cho ra lò các cầu thủ đủ sức đá chính ở đội một? Villarreal xứng này có thể thống trị ở các giải trẻ Tây Ban Nha và liên tục cho ra lò các cầu thủ đủ sức đá chính ở đội một? Villarreal xứng 
đáng nhận được xem như một trong những đội bóng hàng đầu Tây Ban Nha và châu Âu nhờ công tác đào tạo trẻ và chiến đáng nhận được xem như một trong những đội bóng hàng đầu Tây Ban Nha và châu Âu nhờ công tác đào tạo trẻ và chiến 
lược chuyển nhượng khôn ngoan.lược chuyển nhượng khôn ngoan.
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Villarreal CF thành lập năm 1923

Học viện đào tạo trẻ của Villarreal được ngưỡng mộ trên 
toàn cầu, khi liên tục cho ra lò các cầu thủ đủ sức đá chính 
ở đội một, tạo dấu ấn đặc trưng và bản sắc cho câu lạc bộ. 
Villarreal là minh chứng cho việc nếu bạn kiên nhẫn và đặt 
niềm tin vào những cầu thủ trẻ, bạn sẽ nhận được một đội 
bóng tuyệt vời.

HỌC VIỆN 
Nền móng vững chắc

Diego Forlan giành được cả hai 
danh hiệu Vua phá lưới LaLiga 
(Pichichi) và Chiếc giày vàng châu 
Âu khi chơi cho Villarreal

CÁ TÍNH 
Chức vô địch
nghẹt thở 

Villarreal là một câu lạc bộ đầy tham vọng, 
và mùa giải 2020/21 chứng kiến họ hái quả 
ngọt sau những nỗ lực không biết mệt mỏi, 
với chiến thắng kịch tính ở chung kết Europa 
League trước Manchester United sau loạt sút 
luân lưu lịch sử (11-10).
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Thành phố:
Castellón
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Đây cũng là tỉnh có số lượng núi 
nhiều thứ hai ở Tây Ban Nha, một 
vùng đất rất đáng để tham quan 
với các khu bảo tồn thiên nhiên 
như Prat de Cabanes-Torreblanca Prat de Cabanes-Torreblanca 
hoặc Sierra de Espadánhoặc Sierra de Espadán, bên cạnh 
các thị trấn cổ kính Morella hoặc 
Segorbe, với Lễ hội đấu Bò tót Lễ hội đấu Bò tót 
bằng Ngựabằng Ngựa, được Tổ chức Du lịch 
Quốc tế công nhận. Những người 
yêu thích Alternative rock cũng 
có thể tham dự một trong những 
ngày hội âm nhạc nổi tiếng nhất 
của dòng nhạc này tại BenicàssimBenicàssim.

Ẩm thực của Castellón là một ví dụ hoàn hảo về chế độ ăn Địa Trung Hải nổi tiếng, bên 
cạnh các sản vật địa phương điển hình như cam và các món cơm thập cẩm. Các câu 
lạc bộ du thuyền, trường dạy chèo thuyền và bến du thuyền khác nhau ở Castellón 
đều mang đến cơ hội cho du khách trải nghiệm lái thuyền buồm, lặn với bình dưỡng 
khí, chèo thuyền kayak hay thuê xe đạp nước. Cũng đừng bỏ lỡ Lễ hội Âm nhạc Quốc 
tế Benicassim (BIF), kéo dài trong bốn ngày và được xem là một trong những sự kiện 
âm nhạc uy tín nhất đất nước. Lễ hội Âm nhạc Quốc tế Benicassim diễn ra vào tháng 7 
hàng năm với tâm điểm là thể loại nhạc pop/rock và nhạc điện tử. 

Điều tạo nên sự khác biệt giữa BIF và các lễ hội khác nằm ở trách nhiệm với xã hội và 
môi trường, khi lễ hội này được nhận Giải thưởng Xanh và Sạch vào năm 2010, đi kèm 
các sự kiện văn hóa đa dạng. Và, cùng với các buổi hòa nhạc, các ban nhạc có thể tham 
gia vào nhiều sáng kiến nghệ thuật biểu diễn, hình ảnh và triển lãm nghệ thuật.

Villarreal tọa lạc ở Castellón, một 
tỉnh phía bắc của Vùng Valencia, 
với hơn 120 km đường bờ biển 
và một số bãi tắm đẹp nhất khu 
vực. Vùng đất này còn được gọi 
là Costa del Azahar - Bờ biển hoa 
cam.

Tỉnh Castellón có mọi thứ, từ các bãi biển đến 
vịnh nhỏ được bao bọc bởi Biển Địa Trung Hải, 
bên cạnh các không gian tự nhiên như quần 
đảo núi lửa Islas Columbretesnúi lửa Islas Columbretes, một khu bảo tồn 
thiên nhiên và biển có nguồn gốc núi lửa. Vùng 
đất cũng có rất nhiều khu nghỉ mát dọc theo 
bờ biển, chẳng hạn như Benicarló, Peñíscola, Benicarló, Peñíscola, 
Vinaròs, Oropesa del Mar và Alcossebre.Vinaròs, Oropesa del Mar và Alcossebre.
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RC Celta

Thành lập năm 1923

Áo đấu

Thành phố: Vigo

Mùa giải góp mặt tại 
LaLiga Santander: 56

Sân vận động:  
Abanca Balaídos 

- 
Sức chứa:  

29,000 chỗ ngồi
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Danh hiệu
3 chức vô địch LaLiga SmartBank

4 lần á quân Cúp Nhà vua
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RC Celta
“Niềm tự hào về vùng đất của người 
Celt, phù thủy (meigas) và ngư dân”

Tên tuổi của câu lạc bộ được gắn kết với các 
bộ lạc Celtic đã trải qua hàng thế kỷ sống ở 
khu vực mà ngày nay chúng ta gọi là vùng 
Galicia. Nhưng câu lạc bộ không chỉ kế thừa 
cái tên. Nó cũng áp dụng tinh thần chiến 
đấu và lòng dũng cảm của người Celtic, 
những chiến binh mang theo huyền thoại 
chiến đấu đến cùng và không bao giờ biết 
đầu hàng

NGUỒN GỐC 
Những chiến binh của 
Galicia
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Celta được Liên đoàn 
Thống kê và Lịch sử Bóng 
đá Quốc tế (IFFHS) bầu 
chọn là đội bóng hay nhất 
thế giới trong tháng 2/2001 

RC Celta thành lập năm 1923

Celta có một học viện mang triết lý đào tạo tiên phong 
không chỉ ở Tây Ban Nha mà còn trên toàn châu Âu. 
Theo Trung tâm Nghiên cứu Thể thao Quốc tế (CIES), 
Celta đặt niềm tin vào các cầu thủ từ học viện của họ 
nhiều hơn bất kỳ đội bóng nào khác trong năm giải 
đấu hàng đầu châu Âu, chỉ đứng sau Athletic. 15 cầu 
thủ trưởng thành từ đội trẻ Celta chơi 49% trên tổng 
số phút có thể ra sân ở LaLiga Santander.

HỌC VIỆN 
“Đi câu” tài năng

Celta từng lọt vào bán kết
Europa League năm 2017
và chỉ bị loại cay đắng
ở phút bù giờ.

Tinh thần chiến đấu không biết mệt 
mỏi, khả năng săn bàn là phẩm chất 
của Iago Aspas, thành viên trong 
đội hình Celta hiện tại. Anh cũng là 
cái tên tiêu biểu nhất cho giá trị và 
tinh thần của câu lạc bộ. Tuyển thủ 
Tây Ban Nha trải qua tất cả cấp độ 
trẻ tại câu lạc bộ và cống hiến hết 
mình cho đội bóng quê hương, từ 
chối chuyển đến các đội bóng lớn 
hơn và trở thành cái tên được người 
hâm mộ yêu mến bậc nhất.

CẦU THỦ BIỂU TƯỢNG 
Iago Aspas, phù thủy của 
Moana
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Thành phố: 
Vigo
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Truyền thống đánh bắt cá của Vigo 
để lại cho thành phố một lịch sử 
có hương vị biển đậm đà, tương 
phản với cơ sở vật chất hiện đại 
từ các bến du thuyền. Cảng Vigo, 
một trong những cảng tự nhiên tốt 
nhất trên thế giới, là khởi nguồn 
của thành phố được bao quanh bởi 
những ngọn núi này. Tiềm năng 
hàng hải của Vigo, được khai phá 
vào thời La Mã, đã tạo nên các bến 
du thuyền ngày nay và những bến 
cảng xuyên Đại Tây Dương, đi kèm 
ngành công nghiệp đánh bắt thủy 
sản và đóng hộp. Tất cả những điều 
này góp phần vào sự phát triển đô 
thị của Vigo, bao gồm khu vực cảng 
truyền thống và những tòa nhà tự 
hào với lịch sử hào hùng, bên cạnh 
những con đường rợp bóng cây.

Tỉnh Pontnticra của xứ 
Galicia, nằm trên bờ 
biển Đại Tây Dương 
và bao gồm thành 
phố Vigo.

Công viên Thành Công viên Thành 
phố Castrelosphố Castrelos 
rộng lớn có khu 
vườn tân cổ điển, 
phòng trưng bày 
nghệ thuật và khán 
phòng ngoài trời, 
nơi tổ chức các sự 
kiện âm nhạc quan 
trọng. Hai ngọn Hai ngọn 
núi A Madroa và núi A Madroa và 
A GuíaA Guía nằm xung 
quanh thành phố 
Vigo mang đến cho 
du khách tầm nhìn 
tuyệt đẹp để chiêm 
ngưỡng cảnh quan 
xung quanh.

Quần đảo Cíes là điểm đến của các du khách ưa thích Thiên 
văn nhờ điều kiện địa lý hoàn hảo cho việc ngắm sao. Ngoài 
ra, một trong những hoạt động khách du lịch nên thử đó 
là đi thuyền trên vùng nước của vườn quốc gia cho đến khi 
nhìn thấy mặt trời lặn.
Tuyến đường dọc theo Cửa sông Vigo giúp du khách có 
thể chiêm ngưỡng những ngôi nhà thôn dã chứa đựng 
nhiều lịch sử như Baiona. Thiên đường quần đảo là một 
điểm quan sát có một không hai trên Đại Tây Dương, in dấu 
những yếu tố lịch sử, chẳng hạn như pháo đài thời trung cổ, 
với dấu tích của kiến trúc trang nghiêm xứ Galicia.
Ẩm thực của bờ biển Galicia, dựa trên cá và hải sản, cũng là 
một động lực khác cho du khách đến thăm vùng đất. Rượu 
vang với thương hiệu Rías Baixas tạo nên sự kết hợp tuyệt 
vời cho bất kỳ món ăn nào của địa phương. Trải nghiệm 
ẩm thực địa phương chỉ được hoàn tất với một lát Santiago 
(bánh xốp làm từ hạnh nhân) và “queimada”, một loại đồ 
uống truyền thống được làm từ trái cây địa phương.

Du lịch đến Vigo vào mùa Giáng sinh luôn đặc biệt. Các đường phố được thắp 
sáng với hơn 11 triệu ngọn đèn LED. Một món quà Giáng sinh khổng lồ được 
đặt trong Gran Vía. Một trong những điểm thu hút sự chú ý nhất là vòng đu 
quay khổng lồ, ngoài ra bạn cũng có thể tìm thấy “Chợ Cíes” mang không khí 
Giáng sinh, đi xe trượt trên tuyết nhân tạo, tranh ảnh về các nhân vật Giáng 
sinh, rạp xiếc Giáng sinh truyền thống, chợ cổ điển và thậm chí cả một sân 
trượt băng rộng 800 mét vuông. Thành phố này cũng là một địa điểm tuyệt 
vời để tham quan các thị trấn và làng mạc dọc theo cửa sông Vigo và quần đảo 
Cíes, nơi tạo thành một phần Công viên Quốc gia của Quần đảo Đại Tây Dương.

Islas Cíes

Bahía de Vigo
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Granada CF

Thành lập năm 1931

Áo đấu

Thành phố: Granada

Mùa giải góp mặt tại 
LaLiga Santander: 26

Sân vận động:  
Nuevo Los Cármenes 

- 
Sức chứa:  

19,336 chỗ ngồi
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Danh hiệu
2 chức vô địch LaLiga SmartBank

1 lần Á quân Cúp Nhà vua
(1958/59)
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Granada, giống như nhiều đội bóng LaLiga 
khác, lấy cảm hứng màu áo đấu của mình từ 
một câu lạc bộ khác, trong trường hợp này là 
Atletico de Madrid. Cho đến năm 1939, câu 
lạc bộ vẫn thi đấu với màu áo trắng xanh, 
nhưng sự thiếu hụt nguyên liệu sau Nội 
chiến Tây Ban Nha khiến chủ đội bóng phải 
mua một bộ áo sọc dọc đỏ-trắng từ thủ đô. 
Kể từ ngày đó, Granada CF thi đấu với màu 
áo sọc đỏ-trắng và vào năm 1973, chúng 
được chuyển thành sọc ngang để phân biệt 
so với các đội khác có màu áo tương tự.

Granada CF
“Năm thi đấu ở châu Âu”
Tham dự cúp châu Âu trong mùa giải đầu tiên trở lại LaLiga giúp Tham dự cúp châu Âu trong mùa giải đầu tiên trở lại LaLiga giúp 
Granada trở thành đội bóng yêu thích của những cổ động viên trung Granada trở thành đội bóng yêu thích của những cổ động viên trung 
lập, và họ thậm chí có kỷ niệm khó quên khi lọt vào đến tứ kết Europa lập, và họ thậm chí có kỷ niệm khó quên khi lọt vào đến tứ kết Europa 
League để đối đầu Manchester United. Xin đừng kết luận vội... Granada League để đối đầu Manchester United. Xin đừng kết luận vội... Granada 
sẽ còn trở nên mạnh mẽ hơn.sẽ còn trở nên mạnh mẽ hơn.

MÀU ÁO 
Đỏ và trắng với một cú 
ngoặt
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Vào những năm 1970, câu lạc bộ 
có biệt danh ‘Kẻ quật ngã người 
khổng lồ’, hoặc Matagigantes. 
Năm 1972 chứng kiến thành tích 
vĩ đại nhất trong lịch sử CLB, khi 
Granada đánh bại cả Barcelona 
(2-0), Real Madrid (2-1), Valencia 
(1-0) và Athletic (5-1) chỉ trong 
vòng 12 tháng. Họ cán đích LaLiga 
ở vị trí thứ sáu mùa đó, thành tích 
tốt nhất trong lịch sử và được dự 
cúp châu Âu.

Thủ môn người Hungary Gyula 
Alberty thành huyền thoại của câu 
lạc bộ trong mùa giải 1941/42 nhờ 
truyền thống thi đấu độc đáo. Trước 
mỗi trận đấu, Alberty sẽ đặt một 
túi đầy quả cam bên trong khung 
thành. Bất cứ khi nào Granada tấn 
công vào phần sân đối thủ, thủ môn 
lập dị người Hungary sẽ vắt và uống 
nước cam ngay khi trận đấu đang 
diễn ra. Kể từ ngày đó, người hâm 
mộ đã mang rất nhiều cam đến 
các trận đấu, chúng nhiều đến nỗi 
khung thành của Alberty bắt đầu 
trông giống như một quầy bán trái 
cây!

Diego Maradona có lần duy nhất sát 
cánh cùng hai người anh của mình, khi 
cả ba khoác áo Granada chơi trận giao 
hữu với Mälmo FF của Thụy Điển vào 
năm 1987. Thật bất ngờ phải không nào?

HUYỀN THOẠI

Từ Maradona đến 
Cruyff

LỊCH SỬ 
Thủ môn “quả cam”

BIỆT DANH 
Kẻ quật ngã người 
khổng lồ và cung điện

Thành tích tốt nhất 
của Granada tại 
LaLiga Santander là vị 
trí thứ 6 (1972, 1974)

Granada FC thành lập năm 1931
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Thành phố: 
Granada
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Một địa điểm đáng để khám phá 
khác là Nhà thờNhà thờ, nơi có nội thất 
được trang trí lộng lẫy của Tu viện u viện 
La CartujaLa Cartuja, và bảo tàng Công viên Công viên 
Khoa học GranadaKhoa học Granada

Dưới chân dãy núi Sierra Nevada, giữa hai con sông Darro và Genil, là một trong 
những thành phố thú vị nhất miền đông Andalusia. Ngoài di sản Al-Andalus đầy ấn 
tượng, vùng đất này còn có những viên ngọc kiến trúc thời Phục hưng và những cảnh 
quan hiện đại nhất phù hợp với thế kỷ 21.

Hãy tưởng tượng cảnh bạn du lịch đến Tây Ban Nha và ở một ngôi nhà hang động với 
thiên nhiên bao quanh? Điều đó có thể xảy ra tại Granada nhờ những ngôi nhà mang 
tên hang động. Những ngôi nhà này được xây trên sườn núi và được thiết kế theo 
cách đặc biệt để luôn giữ nhiệt độ trung bình không đổi từ 18 đến 22 độ C.

Granada có bề dày lịch sử về điệu nhảy flamenco. Các Sacromonte nổi tiếng, nơi có 
các nghệ sĩ vĩ đại trong nhiều thế kỷ, mang đến các buổi biểu diễn flamenco đặc sắc, 
nơi bạn có thể thưởng thức loại hình khiêu vũ truyền thống của vùng, thưởng thức 
tiếng đàn guitar đẹp đẽ hay những điệu nhảy đầy cảm xúc

Đài phun nước, sân thượng và 
“CármenesCármenes”, những ngôi nhà được bao 
quanh bởi những khu vườn đặc trưng 
của Granada, tạo nên những góc khó 
quên cho thành phố. Không có gì ngạc 
nhiên khi một trong những quận lịch 
sử của thành phố, AlbaicínAlbaicín, là Di sản 
Thế giới, cùng với Lâu đài AlhambraLâu đài Alhambra và 
GeneralifeGeneralife. Lâu đài Alhambra, một Di 
sản Thế giới, được xây dựng từ ý tưởng 
tạo ra một thiên đường trên mặt đất. 
Tham quan và khám phá cung điện 
tuyệt vời này, với những khoảng sân 
được trang hoàng lộng lẫy, các đài phun 
nước và những khu vườn xinh đẹp lưu 
giữ vẻ đẹp lộng lẫy của Al Andalus là 
một trải nghiệm thực sự hấp dẫn

Granada cũng được biết đến với các Liên 
hoan phim, âm nhạc hoặc sân khấu, bên 
cạnh các cuộc triển lãm về nhiều lĩnh vực. Các 
cung điện thời Phục hưng là nơi tổ chức các 
hội thảo, hội nghị và diễn thuyết, trong khi đó 
những cơ sở hạ tầng tiên tiến khác cũng sẵn 
sàng cho các sự kiện với quy mô lớn hơn.

Thành phố Granada 
mang một hương vị 
Moorish không thể 
nhầm lẫn. Ẩm thực, 
đồ thủ công và kiến 
trúc đô thị chịu ảnh 
hưởng từ quá khứ 
huy hoàng của nó. 
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Getafe CF

Thành lập năm 1983

Áo đấu

Thành phố: Getafe (Madrid)

Mùa giải góp mặt tại 
 LaLiga Santander: 17

Sân vận động:  
Coliseum Alfonso Pérez 

- 
Sức chứa:  

19,336 chỗ ngồi
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Danh hiệu
2 lần giành ngôi

Á quân Cúp Nhà vua
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Getafe CF
“Một đội bóng có khả năng 
làm bất cứ điều gì”
Ở ngoại ô Madrid, có một số khu phố nhỏ, nơi người yêu Ở ngoại ô Madrid, có một số khu phố nhỏ, nơi người yêu 
bóng đá chống lại sự cám dỗ của việc chạy theo những đội bóng đá chống lại sự cám dỗ của việc chạy theo những đội 
bóng hùng mạnh của thủ đô, thay vào đó, họ dồn năng bóng hùng mạnh của thủ đô, thay vào đó, họ dồn năng 
lượng và tình yêu của mình cho các câu lạc bộ địa phương. lượng và tình yêu của mình cho các câu lạc bộ địa phương. 
Getafe là một trong những khu phố như vậy và Getafe CF Getafe là một trong những khu phố như vậy và Getafe CF 
trở thành đội bóng hưởng lợi chính. Getafe tự hào về truyền trở thành đội bóng hưởng lợi chính. Getafe tự hào về truyền 
thống bóng đá từ năm 1923 và họ hiện tại là một trong thống bóng đá từ năm 1923 và họ hiện tại là một trong 
những đội bóng chơi khó chịu nhất của giải đấu. Getafe những đội bóng chơi khó chịu nhất của giải đấu. Getafe 
sáu lần thăng hạng trong quá khứ, từng khiến cả LaLiga sáu lần thăng hạng trong quá khứ, từng khiến cả LaLiga 
Santander sửng sốt bằng cách gây khó khăn cho 4 đội bóng Santander sửng sốt bằng cách gây khó khăn cho 4 đội bóng 
hàng đầu và gần đây đủ điều kiện tham dự Europa League.hàng đầu và gần đây đủ điều kiện tham dự Europa League.

Mỗi người hâm mộ Getafe đều lưu giữ những kỷ niệm đẹp 
đẽ về ngày 9/5/2007, thời điểm diễn ra một trong những 
trận đấu thú vị nhất lịch sử câu lạc bộ. Vào đêm hôm đó, 
Getafe tiếp đón một FC Barcelona hùng mạnh trong trận 
bán kết lượt về Cúp Nhà vua. Gã khổng lồ xứ Catalonia 
nắm giữ lợi thế dẫn trước 5-2 sau trận lượt đi, kết quả 
khiến hy vọng lọt vào trận chung kết của Getafe gần như 
bị dập tắt. Tuy nhiên, ở trận lượt về, các pha lập công của 
Casquero, Ángel, Manuel Vivar Dorado và cú đúp từ Dani 
Güiza tạo ra màn lội ngược dòng lịch sử, Getafe lần đầu 
tiên lọt vào trận chung kết Cúp Nhà vua với tổng tỷ số 6-5 
sau hai lượt trận bán kết.

LỘI NGƯỢC DÒNG 
Đêm thi đấu kinh ngạc
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Getafe nổi tiếng với di sản của ngành hàng 
không. Đây là nơi đặt một trong những 
căn cứ không quân quân sự đầu tiên ở Tây 
Ban Nha. Chiếc autogyro đầu tiên, tiền 
thân của máy bay trực thăng, bay từ căn 
cứ ở Getafe, mở cửa lần đầu vào năm 1911. 
Getafe mang vị thế của nơi khai sinh ra 
ngành hàng không Tây Ban Nha, và nó giải 
thích lý do tại sao biểu tượng máy bay lại 
xuất hiện trong thành phố và trên huy hiệu 
của câu lạc bộ. 

MÁY BAY

Câu lạc bộ của bầu trời

Getafe CF thành lập năm 1983
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City: 
Getafe
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Getafe là trung tâm công nghiệp và thương mại chính phía 
nam của vùng Madrid, đây cũng là một phần của Công viên 
Vùng Đông Nam và nằm trong ranh giới của vùng đất còn có 
Cerro de Los Angeles, trung tâm địa lý của Bán đảo Iberia.

Khu vực trung tâm của vùng đất từng được chính quyền 
Madrid tuyên bố là một khu vực khảo cổ quan trọng về văn 
hóa, vì hai bên sông Manzanares có các địa điểm từ thời kỳ đồ 
đá cũ, đồ đá mới và La Mã. 

Nơi đây còn được gọi là Cái nôi của ngành Hàng không Tây Ban 
Nha, khi vào năm 1911, ngôi trường hàng không và sân bay 
quân sự đầu tiên của đất nước được xây dựng tại đây

Aranjuez là một khu phố cổ có 
nhiều Di tích Lịch sử-Nghệ thuật, 
nơi tọa lạc các cung điện hoàng gia 
và khu vườn bên bờ Tagus, tất cả 
tạo thành bố cục hoàn chỉnh cho 
vùng đất.
Ga xe lửa Aranjuez, theo phong 
cách neomudjar đặc biệt, là một 
trong những di tích khác của thị 
trấn. Đường ray của nó dường như 
quay ngược thời gian, khi vào giữa 
tháng 5 và tháng 9, Đoàn tàu Dâu 
Tây đi vào hoạt động nhờ một động 
cơ hơi nước cũ kỹ kéo các toa di 
chuyển trên hành trình. 
Những cánh đồng màu mỡ bao 
quanh Aranjuez cung cấp cho ẩm 
thực địa phương các loại rau atisô, 
cải Brussel, đậu tằm, măng tây ... 
được chế biến theo nhiều công 
thức khác nhau. Săn bắn gà lôi, gà 
gô hay chim cút là một hoạt động 
truyền thống, cung cấp cho người 
dân những nguyên liệu tươi ngon 
nhất từ các khu rừng. Dâu tây cũng 
là một trong những đặc sản khác 
của thị trấn.

Cách Madrid 45 km, quảng 
trường thời Trung cổ xinh đẹp là 
địa danh mang tính biểu tượng 
nhất của thị trấn Chinchón. Nơi 
đây có hình dạng lạ kỳ khi được 
hình thành bởi những ngôi nhà 
hai hoặc ba tầng có ban công 
chạy dọc. Chinchón từng là bối 
cảnh của nhiều sự kiện và buổi 
thuyết trình lớn. Nổi bật ở trung 
tâm thị trấn là các dinh thự của 
quý tộc với phòng trưng bày 
những món đồ đẹp mắt như áo 
khoác hay đồ đạc thờ cúng.

Alcalá de Henares là nơi sinh của nhà văn 
Miguel de Cervantes, tác giả cuốn sách 
“Don Quixote” nổi tiếng trên toàn thế giới, 
và bạn cũng có thể ghé thăm ngôi nhà mà 
ông được sinh ra, hiện trở thành bảo tàng.

Nhưng còn nhiều lý do khác để lên kế 
hoạch cho một chuyến đi xa đến thị trấn 
chỉ cách Madrid hơn 30 km này: Một 
trường Đại học uy nghiêm với lịch sử 
hàng thế kỷ; Calle Mayor, con phố chính 
của vùng đất với những mái vòm; nhà hát 
cổ kính mang tên Corral de Comedias…  
Ngoài ra thị trấn này còn có những quảng 
trường đầy nắng, được cộng hưởng với 
món tapas vào bữa trưa, đi kèm bầu 
không khí đặc biệt của khu Chợ Giáng 
sinh và Trung cổ.

Một nơi lý tưởng để tận hưởng thiên nhiên, lịch sử và 
các môn thể thao ngoài trời cách trung tâm Madrid 
chưa đầy 60 km. Manzanares El Real là Khu Dự trữ 
Sinh quyển được UNESCO công nhận.

Gần đó là La Pedriza, một khu vực có tầm quan trọng 
về môi trường với rải rác những đỉnh núi đá granit 
lởm chởm và xuất hiện trong truyền thuyết - nơi đây 
từng là địa điểm ám ảnh ưa thích của bọn cướp vào 
nửa sau thế kỷ 19. Không có gì ngạc nhiên khi địa 
hình như vậy cũng tạo ra các hoạt động leo núi.

Một trong những di sản văn hóa và lịch sử nổi bật 
của thị trấn là Lâu đài Real, được xây dựng vào thế kỷ 
15. Nó là một trong những pháo đài được bảo tồn tốt 
nhất ở Vùng Madrid. Các hoạt động khác bao gồm 
câu cá tại Santillana Reservoir, đi bộ, đi bộ đường dài 
bằng ngựa và đi xe đạp cũng như nếm thử các món 
ăn đặc trưng của vùng Castilian.

Nằm ở trung tâm dãy núi Guadarrama, chỉ cách 
Madrid 50 km, là thị trấn San Lorenzo de El 
Escorial.

Thị trấn San Lorenzo del Escorial thuộc vùng 
Madrid, một Địa điểm Lịch sử-Nghệ thuật, 
phát triển xung quanh Tu viện El Escorial. Viên 
ngọc kiến trúc này được Felipe II ra lệnh xây 
dựng vào thế kỷ 16 để kỷ niệm Trận chiến San 
Quintín, nay được UNESCO công nhận là Di sản 
Thế giới. Kiến trúc đô thị hiện đại từ từ phát 
triển xung quanh thị trấn, vì ban đầu các quý 
tộc và tầng lớp trung lưu từ thủ đô đã xây dựng 
các dinh thự mùa hè của họ ở đây. Nói tóm lại, 
đây là một thị trấn thanh lịch giàu di sản kiến 
trúc, được bao quanh bởi núi và rừng.
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Castillo de Manzanares El Real
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Diccionario 
de fútbol
Español - Vietnamita

Từ điển
bóng đá
Spanish - Vietnamese
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Abrir el juego
Mở bóng (ra biên), mở biên, tấn công 
biên

Abrir la defensa
Phá vỡ hàng phòng ngự

Alineación del equipo 
/ Equipo inicial 
Đội hình ra sân

Amago / Finta
Động tác giả

Arbitrar / Arbitraje
Làm trọng tài phân xử / Phân xử

Árbitro 
Trọng tài

Árbitro asistente
Trợ lý trọng tài

Ataque
(Đợt) Tấn công

Balón / Pelota
(Trái) Bóng

Balón fuera de juego
Bóng ngoài cuộc

Banderín
Cờ / Cờ góc

Banquillo
Băng ghế

Barrera
Hàng rào

Botas de fútbol
Giầy

Brazalete
Băng thủ quân /
Băng đội trưởng
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Calendario de 
partidos
Lịch thi đấu

Cambiar un jugador
Thay người

Cambio de campo
Đổi sân

Cambio de portería
Đổi khung thành

Campo de hierba
Sân cỏ

Campo de juego
Phần sân thi đấu

Campo de tierra
Sân đất

Campo duro
Sân cứng

Cantera
Đội trẻ

Centrocampista / 
Medio
Tiền vệ / Tiền vệ trung tâm

Conos
Nón đánh dấu tập chiến thuật / Nấm 
tập chiến thuật

Contraataque
Phản công

Controlar el balón / 
Control del balón
Kiểm soát bóng

Crear ocasiones de gol
Tạo cơ hội ghi bàn / Kiến tạo

Cronometrar /
Cronometraje
Bấm giờ / Tính giờ
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Decisión del árbitro
Quyết định của trọng tài

Defender el balón
Chống bóng

Defensa 

Hậu vệ

Defensa central
Trung vệ

Defensa de línea
Dàn hàng phòng ngự

Defensa lateral derecho 
Hậu vệ cánh phải

Defensor
Hậu vệ

Delantero
Tiền đạo

Delantero centro / 
Ariete / Punta
Tiền đạo trung tâm / Trung phong / Tiền 
đạo cắm

Desempatar / 
Desempate
Phân định thắng thua (sau khi hai đội 
hòa trong thời gian thi đấu chính thức)

Devolver el pase
Trả bóng / Chuyền ngược lại

Disputar el balón
Tranh chấp bóng

Dominar el balón
Khống chế bóng

Empatar / Empate
Gỡ hòa / Trận hòa

Entrada con retraso / 
Entrada tardía
Tắc bóng lỗi

Entrada lateral
Xoạc bóng ngang / Quét bóng ngang

Entrar / Entrada
Tắc bóng, xoạc bóng

Equipo visitante
Đội khách

Error arbitral
Sai lầm của trọng tài

Estadio
Sân vận động

Extremo
Tiền đạo cánh

D
F
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Gol
Bàn (thắng / thua)

Goles a favor
Bàn thắng

Goles en contra
Bàn thua

Golpear el balón
Sút bóng

Grada
Khán đài

Guantes
Găng tay

F

G

Fallar un gol
Bỏ lỡ cơ hội ghi bàn (rõ ràng) / 
Chuyển bàn thắng thành cơ hội

Formar barrera
Lập hàng rào

Falta
Lỗi
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Himno nacional
Quốc ca

Juego aéreo
Không chiến

Juego de ataque / 
Juego ofensivo
Lối chơi tấn công

Juego de equipo
Phối hợp nhóm / Phối hợp đồng 
đội

Juez de línea
Trọng tài biên

Jugador titular
Cầu thủ chính thức

Jugar cerrados / 
Juego defensivo
Chơi phòng thủ / Dựng xe buýt / 
Phòng ngự số đông / Đổ bê tông

Larguero
Xà ngang

Liga
Liên đoàn

Línea de defensas
Hàng phòng ngự
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Parada del portero
Pha cứu thua /Pha bắt bóng

Parar un penalti
Ngăn cản thành công quả phạt đền

Partido
Trận đấu

Pasar/Pase
Chuyền

Pase alto / Pase bombeado
Đường tạt / Chuyền bổng

Pase corto
(Lối chơi) Bóng ngắn

Pase directo
Đường chuyền trực tiếp

Pase largo
(Lối chơi) Bóng dài

Penalización
Xử phạt

Penalti
Phạt đền

Perder una oportunidad
Bỏ lỡ cơ hội

Peto
Áo bib / Áo chia đội

Pitar
Thổi còi

Portería
Cầu môn / Khung thành

Portero
Thủ môn

Punto de penalti
Chấm phạt đền

Mano
Lỗi chạm tay

Marcar un gol
Ghi bàn

P
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Saludo inicial
Bắt tay đầu trận

Salvar el gol
Cứu (bàn) thua

Saque
Ném/ Sút

Saque de esquina / Corner
Phạt góc

Saque de falta
Pha đá phạt

Saque de honor
Giao bóng danh dự

Sesión de entrenamiento
Buổi tập

Silbato
Cái còi

Sorteo
Bốc thăm

R Rematar / Remate
Sút/ Đánh đầu

Resultado
Kết quả

S
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Uniforme /  
Equipamiento
Trang phục

ZZona de ataque
Khu vực tấn công

Zona defensiva
Khu vực phòng ngự

Tacos
Đinh giày

Tacos de metal
Đinh kim loại (gắn với đế giày)

Tanda de penaltis
Loạt sút luân lưu

Tarjeta
Thẻ (phạt)

Tarjeta roja
Thẻ đỏ

Terreno de juego
Sân bóng

Tiro largo
Cú sút bóng bổng

Tiro de penalti
Sút phạt đền
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